
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 Ngày 27 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CHI TIẾT TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị: UBND Huyện Nga Sơn
Từ ngày: 13-05-2019 đến ngày 24-05-2019

  STT   Mã hồ sơ   Người nộp   Địa chỉ   Số điện thoại   Ngày tiếp

nhận

  Ngày hẹn trả   Trả kết quả(ngày)

  Ngày trả   Số văn

bản

  Tình

trạng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Công thương

--- CTH001A - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

1 NS.CTH001A.190412.17

82

ĐINH VĂN THUẬN xã Nga Giáp 12-04-2019

08:12:41

09-05-2019

Từ 08:12 đến

16:30

2019-05-20

10:46:10

Quá hạn 6

ngày

Tài Chính Kế Hoạch

--- KHH01A - Đăng ký hộ kinh doanh

1 NS.KHH01A.190410.172

6

Xã Nga Trường 10-04-2019

07:51:22

15-04-2019

Từ 07:51 đến

16:30

2019-05-14

16:06:56

Quá hạn 1

ngày

2 NS.KHH01A.190410.172

7

Xã Nga Trường 10-04-2019

08:29:16

15-04-2019

Từ 08:29 đến

16:30

2019-05-14

16:07:01

Quá hạn 1

ngày

3 NS.KHH01A.190410.172

8

Xã Nga Trường 10-04-2019

08:31:54

15-04-2019

Từ 08:31 đến

16:30

2019-05-17

09:49:20

Quá hạn 1

ngày

4 NS.KHH01A.190410.173

6

Xã Nga Lĩnh 10-04-2019

10:40:17

15-04-2019

Từ 10:40 đến

16:30

2019-05-14

16:07:21

Quá hạn 1

ngày

5 NS.KHH01A.190410.174

1

Xã nga phú 10-04-2019

15:40:18

15-04-2019

Từ 15:40 đến

16:30

2019-05-17

09:49:25

Quá hạn 1

ngày
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6 NS.KHH01A.190410.174

2

Xã Nga Trung 10-04-2019

15:44:06

15-04-2019

Từ 15:44 đến

16:30

2019-05-14

16:07:13

Quá hạn 1

ngày

7 NS.KHH01A.190418.187

2

xóm 6, nga phu, nga

sơn , thanh hóa

18-04-2019

09:47:01

23-04-2019

Từ 09:47 đến

16:30

2019-05-17

09:49:54

Sớm hạn 1

ngày

8 NS.KHH01A.190418.187

3

xóm 6 nga thanh 18-04-2019

10:03:06

23-04-2019

Từ 10:03 đến

16:30

2019-05-17

09:49:30

Sớm hạn 1

ngày

9 NS.KHH01A.190418.188

0

Xã Nga Liên 18-04-2019

14:44:45

23-04-2019

Từ 14:44 đến

16:30

2019-05-17

09:49:36

Sớm hạn 1

ngày

10 NS.KHH01A.190418.188

8

Xã Nga Điền 18-04-2019

15:28:14

23-04-2019

Từ 15:28 đến

16:30

2019-05-17

09:49:43

Sớm hạn 1

ngày

11 NS.KHH01A.190425.205

4

Nga Bạch 25-04-2019

16:23:37

03-05-2019

Từ 16:23 đến

16:30

2019-05-14

15:37:36

Sớm hạn 1

ngày

--- TCH01A - Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch

UBND cấp huyện

1 NS.TCH01A.190305.990 BQLDA HUYỆN

NGA SƠN(PHÊ

DUYỆT BCKTKT

CẢI TẠO, NÂNG

CẤP ĐƯỜNG GIAO

THÔNG TỪ CỐNG

MỘNG DƯỜNG 1

XÃ NGA LIÊN ĐI

NGA THÁI, HUYỆN

NGA SƠN)

05-03-2019

15:29:01

26-03-2019

Từ 15:29 đến

16:30

2019-05-20

15:27:19

Quá hạn 4

ngày

2 NS.TCH01A.190307.102

8

UBND THỊ TRẤN

(HẠ TẦNG KDC

TK2 THỊ TRẤN

NGA SƠN; HẠNG

MỤC: CẤP NƯỚC

SINH HOẠT VÀ

PCCC)

07-03-2019

09:23:59

28-03-2019

Từ 09:23 đến

16:30

2019-05-20

15:27:22

Quá hạn 2

ngày

3 NS.TCH01A.190313.117

4

UBND XÃ NGA

THẮNG (NẠO VÉT

KÊNH MƯƠNG XÃ

NGA THẮNG,

HUYỆN NGA SƠN;

HẠNG MỤC: CỐNG

13-03-2019

08:46:11

03-04-2019

Từ 08:46 đến

16:30

2019-05-20

15:27:25

Đúng hạn
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ÔNG GIANG THÔN

2 ĐI NGÃ TƯ THÔN

4 ĐOẠN KM0+00

ĐẾN KM0+900)

4 NS.TCH01A.190313.117

5

UBND XÃ NGA

THẮNG(NẠO VÉT

HỆ THỐNG KÊNH

MƯƠNG XÃ NGA

THẮNG, HUYỆN

NGA SƠN; HẠNG

MỤC: TUYẾN 1

KÊNH TƯỚI TIÊU

NÚI TRẠI ĐI GÀ

NẠI THÔN 8,

TUYẾN 2 ĐỒNG BA

ĐI THÔN 2)

13-03-2019

08:48:22

03-04-2019

Từ 08:48 đến

16:30

2019-05-20

15:27:28

Đúng hạn

5 NS.TCH01A.190319.130

2

UBND XÃ NGA

TRUNG(XỬ LÝ Ô

NHIỄM MÔI

TRƯỜNG KHU SẢN

XUẤT TẬP TRUNG

XÃ NGA TRUNG,

HUYỆN NGA SƠN)

19-03-2019

15:32:28

09-04-2019

Từ 15:32 đến

16:30

2019-05-20

15:27:31

Sớm hạn 6

ngày

6 NS.TCH01A.190319.130

5

UBND XÃ NGA

THANH(RÃNH

THOÁT NƯỚC

ĐƯỜNG TL 524 ĐI

KÊNH NGANG

NAM XÓM 6 XÃ

NGA THANH,

HUYỆN NGA SƠN)

19-03-2019

15:47:08

09-04-2019

Từ 15:47 đến

16:30

2019-05-20

15:27:34

Sớm hạn 6

ngày

7 NS.TCH01A.190321.135

9

BQLDA (SỬA

CHỮA HỆ THỐNG

ĐIỆN TRANG TRÍ

ĐÔ THỊ HUYỆN

NGA SƠN)

21-03-2019

15:26:06

11-04-2019

Từ 15:26 đến

16:30

2019-05-20

15:27:38

Quá hạn 12

ngày

8 NS.TCH01A.190321.136

2

UBND XÃ NGA

AN(HẠ TẦNG

ĐƯỜNG GT TỪ

CỐNG ÔNG

ĐƯỞNG XÓM 9 ĐI

NGA THÀNH XÃ

NGA AN)

21-03-2019

15:34:02

11-04-2019

Từ 15:34 đến

16:30

2019-05-20

15:27:41

Sớm hạn 6

ngày

9 NS.TCH01A.190326.142

1

BQLDA(KHẮC

PHỤC, SỬA CHỮA

CỐNG SÔNG 10 XÃ

26-03-2019

08:36:07

16-04-2019

Từ 08:36 đến

16:30

2019-05-20

15:27:44

Sớm hạn 11

ngày
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NGA TIẾN, HUYỆN

NGA SƠN)

10 NS.TCH01A.190327.145

6

BQLDA(NẮN

TUYẾN ĐÊ TẢ

SÔNG CÀN, XÃ

NGA ĐIỀN, HUYỆN

NGA SƠN; HẠNG

MỤC: DI CHUYỂN

CỘT ĐIỆN TẠI VỊ

TRÍ ĐẦU TUYẾN

NẮN ĐÊ)

27-03-2019

10:23:49

17-04-2019

Từ 10:23 đến

16:30

2019-05-20

15:27:48

Quá hạn 9

ngày

11 NS.TCH01A.190402.156

3

BDCĐ (SỬA CHỮA

MỘT SỐ TUYẾN

ĐƯỜNG HUYỆN

ĐẢM BẢO GIAO

THÔNG TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN NGA

SƠN)

02-04-2019

08:39:20

23-04-2019

Từ 08:39 đến

16:30

2019-05-20

10:46:30

Sớm hạn 14

ngày

12 NS.TCH01A.190408.167

7

UBND XÃ NGA

VĂN( RÃNH

THOÁT NƯỚC TỪ

NGÃ TƯ HÀNG

ĐẾN GIẾNG LÀNG

CHIÊM BA XÃ NGA

VĂN)

08-04-2019

11:08:51

02-05-2019

Từ 11:08 đến

16:30

2019-05-20

10:46:34

Sớm hạn 1

ngày

13 NS.TCH01A.190410.173

3

BQLDA(ĐIỀU

CHỈNH BỔ SUNG

SỬA CHỮA, CẢI

TẠO PHÒNG LỚP

HỌC, SAN LẮP

MẶT BẰNG

TƯỜNG RÀO

TRƯỜNG THPT

MAI ANH TUẤN)

10-04-2019

10:07:04

06-05-2019

Từ 10:07 đến

16:30

2019-05-20

10:46:37

Sớm hạn 3

ngày

14 NS.TCH01A.190410.173

4

BQLDA(PHÊ

DUYỆT BCKTKT

LÁT GẠCH SÂN

ĐƯỜNG, CẢI TẠO

RÃNH THOÁT

NƯỚC KHUÔN

VIÊN HUYỆN ỦY

NGA SƠN)

10-04-2019

10:09:55

06-05-2019

Từ 10:09 đến

16:30

2019-05-20

10:46:39

Sớm hạn 3

ngày

15 NS.TCH01A.190410.173

5

BQLDA(PHÊ

DUYỆT BCKTKT

SỬA CHỮA CẢI

TẠO NHÀ KHO,

10-04-2019

10:12:14

06-05-2019

Từ 10:12 đến

16:30

2019-05-20

10:46:43

Sớm hạn 3

ngày
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NHÀ BẾP NHÀ

LÀM VIỆC BAN

CHỈ HUY QUÂN SỰ

HUYỆN NGA SƠN)

16 NS.TCH01A.190507.218

6

UBND XÃ NGA

GIÁP (CẢI TẠO, SC

TRƯỜNG TIỂU

HỌC XÃ NGA

GIÁP, HUYỆN NGA

SƠN; HẠNG MỤC:

NHÀ LỚP HỌC 2

TẦNG 14 PHÒNG)

07-05-2019

08:22:19

28-05-2019

Từ 08:22 đến

16:30

2019-05-20

10:46:49

Sớm hạn 9

ngày

17 NS.TCH01A.190513.231

8

UBND XÃ NGA

THÀNH (KÊNH

TƯỚI, TIÊU VƯỢT

CẤP XÃ NGA

THÀNH, HUYỆN

NGA SƠN, TỈNH

THANH HÓA;

HẠNG MỤC: TỪ

CỐNG ĐÔNG

THÀNH ĐẾN

ĐƯỜNG TL 524)

13-05-2019

13:28:32

03-06-2019

Từ 13:28 đến

16:30

2019-05-20

10:46:52

Sớm hạn 14

ngày

18 NS.TCH01A.190513.231

9

UBND XÃ BA ĐÌNH

(CẦU VÀO TRẠM Y

TẾ, CỐNG GÒ ÔNG

ĐỈNH XÃ BA ĐÌNH)

13-05-2019

13:29:53

03-06-2019

Từ 13:29 đến

16:30

2019-05-20

10:46:55

Sớm hạn 14

ngày

19 NS.TCH01A.190514.234

9

UBND XÃ NGA

THÀNH (KÊNH

MƯƠNG THỦY LỢI

XÃ NGA THÀNH,

HUYỆN NGA SƠN;

TUYẾN 1 KÊNH

CỐNG ÔNG DŨNG)

14-05-2019

09:54:43

04-06-2019

Từ 09:54 đến

16:30

2019-05-20

10:46:59

Sớm hạn 13

ngày

20 NS.TCH01A.190517.244

3

UBND XÃ NGA

BẠCH (KÊNH

MƯƠNG THỦY LỢI

XÃ NGA BẠCH,

HUYỆN NGA SƠN;

HẠNG MỤC:

TUYẾN 1 KÊNH AO

LAI TỈNH LỘ 524 ĐI

KÊNH SAO SA

K0-K0+908,5)

17-05-2019

07:07:05

06-06-2019

Từ 16:07 đến

16:30

2019-05-20

10:46:26

Sớm hạn 14

ngày

21 NS.TCH01A.190517.244

4

UBND XÃ NGA

TIẾN (ĐƯỜNG

17-05-2019

07:10:44

06-06-2019

Từ 16:10 đến

2019-05-20

15:33:23

Sớm hạn 14

ngày
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GTNĐ BẮC SÔNG

TIẾN THÀNH XÃ

NGA TIẾN, HUYỆN

NGA SƠN)

16:30

--- KHH004A - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1 NS.KHH004A.190313.11

80

Xã Nga NHân 13-03-2019

09:29:26

18-03-2019

Từ 09:29 đến

16:30

2019-05-17

09:43:30

Đúng hạn

2 NS.KHH004A.190313.11

91

Thôn Hợp Long 2,

Nga Trường, Nga

Sơn, Thanh Hóa

13-03-2019

15:38:01

18-03-2019

Từ 15:38 đến

16:30

2019-05-17

09:44:23

Đúng hạn

3 NS.KHH004A.190313.11

92

Thôn Hợp Long 2,

Nga Trường, Nga

Sơn, Thanh Hóa

13-03-2019

15:41:05

18-03-2019

Từ 15:41 đến

16:30

2019-05-17

09:43:55

Đúng hạn

4 NS.KHH004A.190314.12

16

xóm 2 nga mỹ 14-03-2019

14:03:12

19-03-2019

Từ 14:03 đến

16:30

2019-05-14

15:40:50

Sớm hạn 1

ngày

5 NS.KHH004A.190318.12

84

xã Nga Thành 18-03-2019

16:53:55

22-03-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:44:03

Sớm hạn 2

ngày

6 NS.KHH004A.190322.13

91

Xóm 2, Nga Trung,

Nga Sơn, TH

22-03-2019

15:47:32

27-03-2019

Từ 15:47 đến

16:30

2019-05-17

09:43:44

Đúng hạn

7 NS.KHH004A.190402.15

67

Xóm 2, Nga Tân,

huyện Nga Sơn, tỉnh

Thanh Hóa

02-04-2019

08:43:20

05-04-2019

Từ 08:43 đến

16:30

2019-05-17

09:44:42

Sớm hạn 2

ngày

8 NS.KHH004A.190402.15

72

Vịnh, huyện Nga Sơn,

tỉnh Thanh Hóa

02-04-2019

10:33:41

05-04-2019

Từ 10:33 đến

16:30

2019-05-14

15:40:54

Sớm hạn 2

ngày

9 NS.KHH004A.190423.19

59

Xã Nga Trung 23-04-2019

09:51:34

26-04-2019

Từ 09:51 đến

16:30

2019-05-17

09:44:31

Sớm hạn 3

ngày

--- KHH005A - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1 NS.KHH005A.190314.12

14

xã Nga Điền 14-03-2019

11:04:18

19-03-2019

Từ 11:04 đến

16:30

2019-05-14

16:05:01

Sớm hạn 1

ngày

2 NS.KHH005A.190314.12

17

Xã Nga Bạch 14-03-2019

14:28:04

19-03-2019

Từ 14:28 đến

16:30

2019-05-17

09:46:53

Sớm hạn 1

ngày
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3 NS.KHH005A.190315.12

36

Xã Nga Trường 15-03-2019

09:52:06

20-03-2019

Từ 09:52 đến

16:30

2019-05-17

09:48:49

Sớm hạn 2

ngày

4 NS.KHH005A.190315.12

48

Xã Nga Tân 15-03-2019

15:40:50

20-03-2019

Từ 15:40 đến

16:30

2019-05-14

16:05:38

Sớm hạn 2

ngày

5 NS.KHH005A.190318.12

62

Xã Nga Tân 18-03-2019

09:25:33

21-03-2019

Từ 09:25 đến

16:30

2019-05-14

16:05:09

Sớm hạn 1

ngày

6 NS.KHH005A.190321.13

53

thôn 3 nga mỹ nga

sơn

21-03-2019

14:11:46

26-03-2019

Từ 14:11 đến

16:30

2019-05-14

16:05:25

Quá hạn 1

ngày

7 NS.KHH005A.190322.13

92

xã Nga Điền 22-03-2019

15:50:32

27-03-2019

Từ 15:50 đến

16:30

2019-05-14

16:05:44

Đúng hạn

8 NS.KHH005A.190402.15

61

Xã Nga Thạch 02-04-2019

08:22:32

05-04-2019

Từ 08:22 đến

16:30

2019-05-14

16:06:34

Sớm hạn 2

ngày

9 NS.KHH005A.190403.15

93

Thôn Yên Khoái, Xã

Nga Yên, Huyện Nga

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

03-04-2019

08:21:42

08-04-2019

Từ 08:21 đến

16:30

2019-05-17

09:46:18

Sớm hạn 3

ngày

10 NS.KHH005A.190403.16

00

Chợ Cầu Báo Văn,

Nga Lĩnh, huyện Nga

Sơn

03-04-2019

09:37:40

08-04-2019

Từ 09:37 đến

16:30

2019-05-17

09:47:11

Sớm hạn 2

ngày

11 NS.KHH005A.190403.16

14

Xã Nga Hải 03-04-2019

16:01:09

08-04-2019

Từ 16:01 đến

16:30

2019-05-14

16:06:04

Sớm hạn 2

ngày

12 NS.KHH005A.190405.16

53

TT Nga Son 05-04-2019

14:20:44

10-04-2019

Từ 14:20 đến

16:30

2019-05-14

16:05:18

Sớm hạn 2

ngày

13 NS.KHH005A.190410.17

25

xã Nga An 10-04-2019

08:04:16

15-04-2019

Từ 08:04 đến

16:30

2019-05-14

16:05:31

Quá hạn 1

ngày

14 NS.KHH005A.190412.18

00

xã nga bạch 12-04-2019

15:49:49

18-04-2019

Từ 15:49 đến

16:30

2019-05-14

16:06:15

Sớm hạn 2

ngày

15 NS.KHH005A.190417.18

46

Xã Nga Văn 17-04-2019

08:35:39

22-04-2019

Từ 08:35 đến

16:30

2019-05-14

16:05:51

Sớm hạn 3

ngày

16 NS.KHH005A.190417.18 Xã Nga Bạch 17-04-2019 22-04-2019 2019-05-17 Sớm hạn 3
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62 14:48:14 Từ 14:48 đến

16:30

09:48:54 ngày

17 NS.KHH005A.190417.18

68

Xã Nga Hải 17-04-2019

16:54:04

23-04-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:46:59

Sớm hạn 4

ngày

18 NS.KHH005A.190424.20

14

Xã Nga An 24-04-2019

15:10:40

02-05-2019

Từ 15:10 đến

16:30

2019-05-17

09:49:01

Sớm hạn 3

ngày

19 NS.KHH005A.190503.21

19

Xã Nga Liên 03-05-2019

09:02:55

08-05-2019

Từ 09:02 đến

16:30

2019-05-17

09:49:09

Sớm hạn 2

ngày

20 NS.KHH005A.190503.21

41

Xã Nga Điền 03-05-2019

16:01:40

08-05-2019

Từ 16:01 đến

16:30

2019-05-23

16:34:20

Sớm hạn 2

ngày

21 NS.KHH005A.190504.21

52

Xã Nga Nhân 04-05-2019

08:38:19

08-05-2019

Từ 08:38 đến

16:30

2019-05-23

16:34:28

Sớm hạn 2

ngày

22 NS.KHH005A.190506.21

76

Xóm 5, Nga Lĩnh,

Nga Sơn, Thanh Hóa

06-05-2019

10:47:26

09-05-2019

Từ 10:47 đến

16:30

2019-05-23

16:34:34

Sớm hạn 3

ngày

23 NS.KHH005A.190507.21

90

Xã Nga Yên 07-05-2019

10:00:07

10-05-2019

Từ 10:00 đến

16:30

2019-05-23

16:34:39

Quá hạn 1

ngày

Lao Động Thương Binh Xã Hội

--- LDH11A - Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

1 NS.LDH11A.190424.199

7

NGUYỄN THỊ

LOAN

Xã Nga Bạch 24-04-2019

09:27:45

25-04-2019

Từ 09:27 đến

16:30

2019-05-14

15:33:34

Quá hạn 3

ngày

2 NS.LDH11A.190503.212

1

NGUYỄN VĂN

KHẨN

Xã Nga Điền 03-05-2019

09:42:19

06-05-2019

Từ 09:42 đến

16:30

2019-05-14

15:33:40

Sớm hạn 1

ngày

3 NS.LDH11A.190509.224

7

NGUYỄN THỊ THỦ Xã Nga Yên 09-05-2019

09:26:00

10-05-2019

Từ 09:26 đến

16:30

2019-05-14

15:33:47

Quá hạn 1

ngày

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

--- NNH001A - Cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu

lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).

1 NS.NNH001A.190408.16

60

VU VAN NAM nga phu 08-04-2019

08:42:43

15-04-2019

Từ 08:42 đến

2019-05-17

16:20:12

Từ chối quá

hạn 21 ngày
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16:30

--- TCH05A - Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp Huyện

1 NS.TCH05A.190509.225

7

BQLDA(KQLCNT

CẢI TẠO, NÂNG

CẤP ĐƯỜNG GIAO

THÔNG TỪ CỐNG

VĨNH AN ĐI TL

527B HUYỆN NGA

SƠN)

09-05-2019

14:31:17

06-06-2019

Từ 14:31 đến

16:30

2019-05-17

16:27:11

Từ chối sớm

hạn 18 ngày

2 NS.TCH05A.190513.232

5

BQLDA(KQLCNT

NÂNG CẤP, CẢI

TẠO ĐƯỜNG GIAO

THÔNG NGA TÂN,

NGA TIẾN, NGA

THÁI, HUYỆN NGA

SƠN)TVGS

13-05-2019

15:19:54

10-06-2019

Từ 15:19 đến

16:30

2019-05-17

16:27:19

Từ chối sớm

hạn 16 ngày

3 NS.TCH05A.190515.239

8

BQLDA (KQLCNT

CẢI TẠO, NÂNG

CẤP ĐƯỜNG GIAO

THÔNG TỪ CỐNG

MỘNG DƯỜNG I ĐI

NGA LIÊN)

15-05-2019

15:20:43

12-06-2019

Từ 15:20 đến

16:30

2019-05-17

16:27:24

Từ chối sớm

hạn 18 ngày

Tài nguyên môi trường

--- TNH03A - Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1 NS.TNH03A.161003.184

9

HỒ DỨC THIỆU Nga Thành 03-10-2016

16:18:54

17-10-2016

Từ 16:18 đến

16:30

2019-05-13

09:55:28

Từ chối quá

hạn 196

ngày

2 NS.TNH03A.161010.204

0

 MAI XUÂN VỤ Nga Tân 10-10-2016

15:49:38

24-10-2016

Từ 15:49 đến

16:30

2019-05-13

10:01:19

Từ chối quá

hạn 191

ngày

3 NS.TNH03A.181119.610

7

MAI VĂN DŨNG xã Nga An 19-11-2018

15:00:49

03-12-2018

Từ 15:00 đến

16:30

2019-05-15

15:39:18

Đúng hạn

4 NS.TNH03A.181210.652

9

NGUYỄN HOÀNG

HƯNG, MAI THỊ

OANH

Thị Trấn Nga Sơn 10-12-2018

16:30:16

25-12-2018

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-15

15:39:21

Đúng hạn

--- TNH03B - (TH cấp lại)Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1 NS.TNH03B.160905.117

5

 HOÀNG VĂN BA Nga An 05-09-2016

16:17:52

08-12-2016

Từ 16:17 đến

2019-05-13

10:00:58

Từ chối quá

hạn 196
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16:30 ngày

2 NS.TNH03B.181018.551

9

NGUYỄN PHI

KHANH

xã Nga Lĩnh 18-10-2018

08:19:46

29-11-2018

Từ 08:19 đến

16:30

2019-05-15

15:41:22

Đúng hạn

3 NS.TNH03B.181107.586

2

MAI THỊ XUYÊN

(HỢP THỬA ĐẤT)

Thị Trấn Nga Sơn 07-11-2018

07:34:27

19-12-2018

Từ 07:34 đến

16:30

2019-05-15

15:41:25

Đúng hạn

4 NS.TNH03B.181107.589

1

PHẠM XUÂN THU xã Nga Thủy 07-11-2018

15:23:59

19-12-2018

Từ 15:23 đến

16:30

2019-05-15

15:41:27

Đúng hạn

5 NS.TNH03B.181108.590

5

LƯU VĂN TUẤN;

NGUYỄN THỊ THU

xã Nga Liên 08-11-2018

09:11:31

20-12-2018

Từ 09:11 đến

16:30

2019-05-15

15:41:30

Đúng hạn

6 NS.TNH03B.181112.597

3

TRẦN VĂN HÙNG xã Nga Liên 12-11-2018

13:48:16

24-12-2018

Từ 13:48 đến

16:30

2019-05-15

15:41:33

Đúng hạn

7 NS.TNH03B.181207.649

4

HỒ VĂN TẮN xã Nga Giáp 07-12-2018

08:41:48

21-01-2019

Từ 08:41 đến

16:30

2019-05-15

15:41:35

Quá hạn 72

ngày

8 NS.TNH03B.181207.649

5

LÊ THỊ CHIẾN xã Nga Trường 07-12-2018

08:49:47

21-01-2019

Từ 08:49 đến

16:30

2019-05-15

15:41:38

Quá hạn 72

ngày

9 NS.TNH03B.181221.669

2

ĐINH THỊ THỦY xã Nga Phú 21-12-2018

10:27:02

11-02-2019

Từ 10:27 đến

16:30

2019-05-15

15:41:41

Quá hạn 62

ngày

10 NS.TNH03B.181224.671

1

TRỊNH VĂN BÌNH

(TRỊNH THÁI

BÌNH)

xã Nga Giáp 24-12-2018

10:07:41

12-02-2019

Từ 10:07 đến

16:30

2019-05-15

15:41:43

Quá hạn 61

ngày

11 NS.TNH03B.181224.671

6

NGUYỄN VĂN

ÁNH

xã nga Liên 24-12-2018

10:54:53

12-02-2019

Từ 10:54 đến

16:30

2019-05-15

15:41:46

Quá hạn 61

ngày

12 NS.TNH03B.181224.672

3

PHẠM VĂN TIẾP xã Nga Liên 24-12-2018

14:39:27

12-02-2019

Từ 14:39 đến

16:30

2019-05-15

15:41:49

Quá hạn 61

ngày

13 NS.TNH03B.181224.672

8

MAI THỊ HẰNG xã Nga Yên 24-12-2018

14:57:41

12-02-2019

Từ 14:57 đến

16:30

2019-05-15

15:41:52

Quá hạn 61

ngày

14 NS.TNH03B.190102.16 PHẠM THỊ THANH xã Nga Tiến 02-01-2019

15:47:29

19-02-2019

Từ 15:47 đến

16:30

2019-05-15

15:41:54

Quá hạn 56

ngày
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15 NS.TNH03B.190102.17 PHẠM XUÂN

QUANG (BÙI

XUÂN QUANG)

xã Nga Tiến 02-01-2019

15:58:12

19-02-2019

Từ 15:58 đến

16:30

2019-05-15

15:41:57

Quá hạn 56

ngày

16 NS.TNH03B.190102.19 NGUYỄN VĂN

THỊNH

xã Nga Tiến 02-01-2019

16:04:32

19-02-2019

Từ 16:04 đến

16:30

2019-05-15

15:41:59

Quá hạn 56

ngày

17 NS.TNH03B.190103.42 NGUYỄN VĂN

HÙNG

xã Nga Lĩnh 03-01-2019

16:07:47

20-02-2019

Từ 16:07 đến

16:30

2019-05-15

15:42:02

Quá hạn 55

ngày

18 NS.TNH03B.190103.43 TRẦN VĂN ĐỢI TK

TRẦN VĂN CẦU

xã Nga Thạch 03-01-2019

16:18:53

20-02-2019

Từ 16:18 đến

16:30

2019-05-15

15:42:05

Quá hạn 55

ngày

19 NS.TNH03B.190108.134 MAI GIA VIẾT xã Nga Yên 08-01-2019

14:49:00

26-02-2019

Từ 14:49 đến

16:30

2019-05-15

15:42:07

Quá hạn 51

ngày

20 NS.TNH03B.190109.155 NGUYỄN ĐÌNH

HƯỞNG

xã Nga Yên 09-01-2019

11:00:57

27-02-2019

Từ 11:00 đến

16:30

2019-05-15

15:42:09

Quá hạn 50

ngày

21 NS.TNH03B.190111.239 NGUYỄN VĂN

GIANG (NGUYỄN

TRƯỜNG GIANG)X

xã Nga Trung 11-01-2019

16:12:25

01-03-2019

Từ 16:12 đến

16:30

2019-05-15

15:42:12

Quá hạn 48

ngày

22 NS.TNH03B.190114.270 NGUYỄN VĂN TỴ xã Nga Tân 14-01-2019

16:15:39

04-03-2019

Từ 16:15 đến

16:30

2019-05-15

15:42:15

Quá hạn 47

ngày

23 NS.TNH03B.190123.450 ĐỖ BÁ TÒNG nga giáp 23-01-2019

09:44:03

13-03-2019

Từ 09:44 đến

16:30

2019-05-15

15:42:17

Quá hạn 40

ngày

24 NS.TNH03B.190123.458 PHẠM THỊ LÝ Xã Nga Trung, Huyện

Nga Sơn

23-01-2019

14:43:12

13-03-2019

Từ 14:43 đến

16:30

2019-05-15

15:42:19

Quá hạn 40

ngày

25 NS.TNH03B.190123.462 PHẠM THỊ TÂM Xã Nga trường 23-01-2019

14:59:44

13-03-2019

Từ 14:59 đến

16:30

2019-05-15

15:42:22

Quá hạn 40

ngày

26 NS.TNH03B.190123.467 MAI XUÂN BỜ Nga Mỹ 23-01-2019

15:38:48

13-03-2019

Từ 15:38 đến

16:30

2019-05-15

15:42:25

Quá hạn 40

ngày

27 NS.TNH03B.190123.473 NGUYỄN VĂN

PHƯỢNG

Nga Thủy 23-01-2019

16:02:00

13-03-2019

Từ 16:02 đến

16:30

2019-05-15

15:42:27

Quá hạn 40

ngày

28 NS.TNH03B.190311.111 HOÀNG VĂN DU hà nội 11-03-2019 22-04-2019 2019-05-15 Quá hạn 13
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0 15:05:03 Từ 15:05 đến

16:30

15:42:30 ngày

29 NS.TNH03B.190311.111

3

NGUYỄN VĂN

TIÊN

xã Nga Liên 11-03-2019

15:33:07

22-04-2019

Từ 15:33 đến

16:30

2019-05-15

15:42:33

Quá hạn 13

ngày

--- TNH04A - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

1 NS.TNH04A.160719.384  LÊ VĂN HOẠT,

PHẠM VĂN NGHỊ

nga mỹ 19-07-2016

08:53:13

09-08-2016

Từ 08:53 đến

16:30

2019-05-13

09:59:02

Từ chối sớm

hạn 7 ngày

2 NS.TNH04A.160729.579 92 HỘ NGA THÁI Nga Thái 29-07-2016

08:02:08

19-08-2016

Từ 08:02 đến

16:30

2019-05-13

09:59:12

Từ chối quá

hạn 236

ngày

3 NS.TNH04A.160811.754   PHẠM VĂN

PHÙNG

Nga Vịnh 11-08-2016

10:48:13

01-09-2016

Từ 10:48 đến

16:30

2019-05-13

09:59:08

Từ chối quá

hạn 227

ngày

--- TNH09A - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã,thị trấn

1 NS.TNH09A.181018.554

5

VŨ VĂN THÊNH xã Nga Vịnh 18-10-2018

14:42:29

29-11-2018

Từ 14:42 đến

16:30

2019-05-15

15:39:28

Đúng hạn

2 NS.TNH09A.181121.616

6

MAI NGỌC ĐỈNH xã nga Mỹ 21-11-2018

15:12:24

03-01-2019

Từ 15:12 đến

16:30

2019-05-15

15:39:31

Quá hạn 85

ngày

3 NS.TNH09A.181126.621

4

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG NHẬN

CNQSD ĐẤT CỦA

HÒNG VĂN LƯU

xã Nga Bạch 26-11-2018

09:16:15

08-01-2019

Từ 09:16 đến

16:30

2019-05-15

15:39:34

Quá hạn 81

ngày

4 NS.TNH09A.181217.660

1

TRỊNH VĂN GIANG Ba đình 17-12-2018

10:08:24

29-01-2019

Từ 10:08 đến

16:30

2019-05-15

15:39:37

Quá hạn 66

ngày

5 NS.TNH09A.181218.662

3

NGUYỄN VĂN SAN

TK NGUYỄN VĂN

XÔ, NGUYỄN VĂN

CHINH

xã Nga Mỹ 18-12-2018

08:31:35

30-01-2019

Từ 08:31 đến

16:30

2019-05-15

15:39:40

Quá hạn 65

ngày

6 NS.TNH09A.181220.666

5

ĐINH VĂN TRUNG

NHẬN CNQSD ĐẤT

CỦA PHẠM VĂN

LÝ

xã Nga Vịnh 20-12-2018

14:32:55

01-02-2019

Từ 14:32 đến

16:30

2019-05-15

15:39:42

Quá hạn 63

ngày

7 NS.TNH09A.181221.668

0

LÃ VĂN CHƯƠNG

NHẬN CHUYỂN

NHƯỢNG CỦA

xã Nga Bạch 21-12-2018

08:45:03

11-02-2019

Từ 08:45 đến

16:30

2019-05-15

15:39:45

Quá hạn 62

ngày
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NGUYỄN THỊ

BƯỜNG

8 NS.TNH09A.181221.668

5

PHẠM HUY CHỜ,

NGUYỄN THỊ

LƯƠNG NHẬN

CNQSD ĐẤT CỦA

ÔNG THIỆU XUÂN

LỰC, ÔNG LỰC

NHẬN CN CỦA

ÔNG TRỊNH VĂN

ĐỒNG

xã Nga Bạch 21-12-2018

09:05:36

11-02-2019

Từ 09:05 đến

16:30

2019-05-15

15:39:48

Quá hạn 62

ngày

9 NS.TNH09A.181224.672

9

MAI VĂN THẮNG xã Nga Trường 24-12-2018

15:11:41

12-02-2019

Từ 15:11 đến

16:30

2019-05-15

15:39:51

Quá hạn 61

ngày

10 NS.TNH09A.181227.680

2

HOÀNG THỊ CHẠM xã Nga Lĩnh 27-12-2018

14:14:54

15-02-2019

Từ 14:14 đến

16:30

2019-05-15

15:39:53

Quá hạn 58

ngày

11 NS.TNH09A.181227.679

0

TRẦN VĂN THI xã nga Phú 27-12-2018

09:40:01

15-02-2019

Từ 09:40 đến

16:30

2019-05-15

15:39:56

Quá hạn 58

ngày

12 NS.TNH09A.181228.683

0

MAI VĂN TRÌNH,

MAI THỊ QUYÊN

NHẬN TK ĐẤT

CỦA ÔNG: MAI

VĂN XUẤT

(NGUYỄN HỮU

XUẤT)

XÃ Nga Mỹ 28-12-2018

10:21:34

18-02-2019

Từ 10:21 đến

16:30

2019-05-15

15:39:59

Quá hạn 57

ngày

--- TNH16A - Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

1 NS.TNH16A.180613.307

7

TRẦN VĂN ĐẠI Nga Điền 13-06-2018

09:10:07

25-07-2018

Từ 09:10 đến

16:30

2019-05-15

15:39:09

Đúng hạn

2 NS.TNH16A.181205.643

5

HÀ VĂN ĐẰNG xã Nga Mỹ 05-12-2018

10:23:22

17-01-2019

Từ 10:23 đến

16:30

2019-05-15

15:39:12

Quá hạn 75

ngày

--- TNH18B - (TH cần cấp giấy)Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1 NS.TNH18B.161020.229

6

 HOÀNG QUỐC ÂN Nga An 20-10-2016

15:01:32

22-11-2016

Từ 15:01 đến

16:30

2019-05-13

14:56:22

Quá hạn 170

ngày

--- TNH21A - Thủ tục Tặng, cho quyền sử dụng đất

1 NS.TNH21A.160812.772  BÙI THỊ MIỆU

(CHẾT), PHẠM

Nga Giáp 12-08-2016

07:46:23

19-09-2016

Từ 07:46 đến

2019-05-13

14:56:29

Quá hạn 216

ngày
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THANH VÂN 16:30

2 NS.TNH21A.160927.172

7

 MAI VĂN HƯỞNG Nga Giáp 27-09-2016

15:17:58

01-11-2016

Từ 15:17 đến

16:30

2019-05-13

14:56:33

Quá hạn 185

ngày

3 NS.TNH21A.161010.200

9

 NGUYỄN THỊ

LIÊN

Nga Giáp 10-10-2016

09:32:12

14-11-2016

Từ 09:32 đến

16:30

2019-05-13

14:56:35

Quá hạn 176

ngày

4 NS.TNH21A.161017.220

4

 MAI VĂN TIẾP

(CHẾT), MAI VĂN

THÀNH

Ba ĐÌnh 17-10-2016

15:40:01

21-11-2016

Từ 15:40 đến

16:30

2019-05-15

15:38:52

Sớm hạn 13

ngày

--- TNH28A - Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003

1 NS.TNH28A.181121.616

5

TRƯƠNG CÔNG

BÌNH

xã Nga Mỹ 21-11-2018

15:04:37

03-01-2019

Từ 15:04 đến

16:30

2019-05-15

15:38:58

Quá hạn 83

ngày

--- TNH37A - Cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH37A.180827.452

4

NGUYỄN THỊ

PHẬN

xã Ba Đình 27-08-2018

15:18:23

18-09-2018

Từ 15:18 đến

16:30

2019-05-15

15:40:04

Đúng hạn

2 NS.TNH37A.180918.489

3

NGUYỄN HỮU

CẦN

18-09-2018

10:11:13

09-10-2018

Từ 10:11 đến

16:30

2019-05-15

15:40:07

Đúng hạn

3 NS.TNH37A.180918.490

0

HOÀNG THẾ TIẾN xã Nga Văn 18-09-2018

14:58:26

09-10-2018

Từ 14:58 đến

16:30

2019-05-15

15:40:10

Đúng hạn

4 NS.TNH37A.180918.491

4

NGUYỄN VĂN

PHÚC

xã Nga Thiện 18-09-2018

16:30:43

09-10-2018

Từ 16:30 đến

16:30

2019-05-15

15:40:12

Đúng hạn

5 NS.TNH37A.180919.491

8

MAI NGỌC CẢNH xã Nga Hải 19-09-2018

08:03:45

10-10-2018

Từ 08:03 đến

16:30

2019-05-15

15:40:16

Đúng hạn

6 NS.TNH37A.180919.492

6

NGUYỄN VĂN

THẮM

xã Nga Lĩnh 19-09-2018

10:01:05

10-10-2018

Từ 10:01 đến

16:30

2019-05-15

15:40:18

Đúng hạn

7 NS.TNH37A.180919.492

8

NGUYỄN CÔNG

HUÂN

xã Nga Lĩnh 19-09-2018

10:03:11

10-10-2018

Từ 10:03 đến

16:30

2019-05-15

15:40:21

Đúng hạn

8 NS.TNH37A.180919.493

3

PHAN THỊ OANH xã nga Thắng 19-09-2018

15:10:01

10-10-2018

Từ 15:10 đến

16:30

2019-05-15

15:40:23

Đúng hạn
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9 NS.TNH37A.180920.497

7

BÙI VĂN THU xã Nga Trường 20-09-2018

16:15:59

11-10-2018

Từ 16:15 đến

16:30

2019-05-15

15:40:26

Đúng hạn

10 NS.TNH37A.181009.532

8

NGUYỄN HUY

TÂM

xã Nga Hưng 09-10-2018

09:43:10

30-10-2018

Từ 09:43 đến

16:30

2019-05-15

15:40:29

Đúng hạn

11 NS.TNH37A.181012.539

9

MAI VĂN NGÀ Thị Trấn Nga Sơn 12-10-2018

09:17:31

02-11-2018

Từ 09:17 đến

16:30

2019-05-15

15:40:31

Đúng hạn

12 NS.TNH37A.181016.545

7

PHẠM VĂN HẢI xã Nga Tân 16-10-2018

15:15:57

06-11-2018

Từ 15:15 đến

16:30

2019-05-15

15:40:34

Đúng hạn

13 NS.TNH37A.181016.546

3

NGUYỄN NGỌC

CHÀI

Thị Trấn Nga Sơn 16-10-2018

15:42:50

06-11-2018

Từ 15:42 đến

16:30

2019-05-15

15:40:36

Đúng hạn

14 NS.TNH37A.181115.606

3

MÃ VĂN BẰNG;

MÃ THỊ MẠNH

xã Nga Thạch 15-11-2018

16:01:51

06-12-2018

Từ 16:01 đến

16:30

2019-05-15

15:40:39

Đúng hạn

15 NS.TNH37A.181116.606

9

MAI THỊ HẢI 16-11-2018

08:45:38

07-12-2018

Từ 08:45 đến

16:30

2019-05-15

15:40:42

Đúng hạn

16 NS.TNH37A.181119.611

4

NGUYỄN VĂN

THỊNH, TRẦN THỊ

HẠNH

xã Nga Liên 19-11-2018

15:44:43

10-12-2018

Từ 15:44 đến

16:30

2019-05-15

15:40:44

Đúng hạn

17 NS.TNH37A.181120.613

1

TRẦN VĂN

CHƯƠNG

xã Nga Liên 20-11-2018

13:50:35

11-12-2018

Từ 13:50 đến

16:30

2019-05-15

15:40:47

Đúng hạn

18 NS.TNH37A.181121.614

8

BÙI VĂN HẢI 21-11-2018

08:36:11

12-12-2018

Từ 08:36 đến

16:30

2019-05-15

15:40:50

Đúng hạn

19 NS.TNH37A.181121.616

2

VŨ THỊ MAI, PHẠM

ĐÌNH PHÚ

xã Nga Thành 21-11-2018

14:05:29

12-12-2018

Từ 14:05 đến

16:30

2019-05-15

15:40:54

Đúng hạn

20 NS.TNH37A.181122.617

9

NGHIÊM VĂN

HƯỜNG

22-11-2018

09:01:41

13-12-2018

Từ 09:01 đến

16:30

2019-05-15

15:40:57

Đúng hạn

21 NS.TNH37A.181130.633

6

PHẠM THỊ OANH 30-11-2018

08:27:45

21-12-2018

Từ 08:27 đến

16:30

2019-05-15

15:41:00

Đúng hạn

22 NS.TNH37A.181203.637 NGÔ VĂN LAI 03-12-2018 24-12-2018 2019-05-15 Đúng hạn
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8 10:01:06 Từ 10:01 đến

16:30

15:41:03

23 NS.TNH37A.181203.638

9

NGUYỄN VĂN

PHƯƠNG

xã Nga Trường 03-12-2018

15:10:36

24-12-2018

Từ 15:10 đến

16:30

2019-05-15

15:41:05

Đúng hạn

24 NS.TNH37A.181203.639

0

HOÀNG VĂN

THÀNH

xã Nga An 03-12-2018

15:31:17

24-12-2018

Từ 15:31 đến

16:30

2019-05-15

15:41:08

Đúng hạn

25 NS.TNH37A.181204.640

8

VŨ VĂN BÌNH xã Nga An 04-12-2018

10:27:59

25-12-2018

Từ 10:27 đến

16:30

2019-05-15

15:41:10

Đúng hạn

26 NS.TNH37A.181204.641

6

DƯƠNG ĐÌNH

HƯNG

04-12-2018

13:55:37

25-12-2018

Từ 13:55 đến

16:30

2019-05-15

15:41:13

Đúng hạn

27 NS.TNH37A.181217.659

6

MAI XUÂN KHUÊ 17-12-2018

09:02:10

08-01-2019

Từ 09:02 đến

16:30

2019-05-15

15:41:16

Quá hạn 81

ngày

--- TNH004A - chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

1 NS.TNH004A.190102.11 NGUYỄN THỊ

HẰNG

xã Nga Lĩnh 02-01-2019

14:27:06

10-01-2019

Từ 14:27 đến

16:30

2019-05-15

15:38:01

Quá hạn 78

ngày

2 NS.TNH004A.190109.17

7

MAI THỊ HUYÊN xã Nga Mỹ 09-01-2019

16:28:47

18-01-2019

Từ 16:28 đến

16:30

2019-05-16

16:41:48

Quá hạn 74

ngày

3 NS.TNH004A.190110.18

3

MAI THỊ NGỌC

ÁNH

xã Nga Mỹ 10-01-2019

09:41:40

21-01-2019

Từ 09:41 đến

16:30

2019-05-16

16:41:52

Quá hạn 73

ngày

--- TNH007A - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH007A.190508.22

32

NGUYỄN VĂN

PHƯƠNG

Xã Nga Liên 08-05-2019

14:36:48

09-05-2019

Từ 14:36 đến

16:30

2019-05-13

09:38:56

Đúng hạn

2 NS.TNH007A.190509.22

46

HOÀNG VĂN

THỊNH

Xã Nga Trường 09-05-2019

09:13:58

10-05-2019

Từ 09:13 đến

16:30

2019-05-13

09:38:59

Sớm hạn 1

ngày

3 NS.TNH007A.190510.22

65

ĐÀO VĂN CƯỜNG Nga Tân 10-05-2019

08:23:12

13-05-2019

Từ 08:23 đến

16:30

2019-05-13

09:39:02

Sớm hạn 1

ngày

4 NS.TNH007A.190510.22

70

MAI PHI MỲ Xã Nga Tân 10-05-2019

09:05:13

13-05-2019

Từ 09:05 đến

2019-05-13

09:39:06

Sớm hạn 1

ngày
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16:30

5 NS.TNH007A.190510.22

88

MAI VĂN HÀ Xã Nga Mỹ 10-05-2019

14:13:00

13-05-2019

Từ 14:13 đến

16:30

2019-05-13

09:39:08

Đúng hạn

6 NS.TNH007A.190510.22

95

NGUYỄN DOANH

ĐOÀN

Xã Nga Mỹ 10-05-2019

15:10:11

13-05-2019

Từ 15:10 đến

16:30

2019-05-13

09:39:11

Đúng hạn

7 NS.TNH007A.190510.23

01

MAI THỊ NỮ Xã Nag Trường 10-05-2019

16:22:10

13-05-2019

Từ 16:22 đến

16:30

2019-05-13

09:39:14

Đúng hạn

8 NS.TNH007A.190510.23

05

DƯƠNG ĐÌNH

LÍNH

Xã Nga Trung 10-05-2019

16:50:05

14-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-13

09:39:17

Sớm hạn 1

ngày

9 NS.TNH007A.190513.23

10

NGUYỄN VĂN

HÙNG

Xã Nga Bạch 13-05-2019

10:02:49

14-05-2019

Từ 10:02 đến

16:30

2019-05-15

14:40:47

Sớm hạn 1

ngày

10 NS.TNH007A.190513.23

21

ĐỖ THỊ LIÊN Xã Nga Lĩnh 13-05-2019

14:25:02

14-05-2019

Từ 14:25 đến

16:30

2019-05-15

14:40:51

Sớm hạn 1

ngày

11 NS.TNH007A.190514.23

41

NGUYỄN VĂN

HOÀNG

Xã Nga Phú 14-05-2019

08:56:23

15-05-2019

Từ 08:56 đến

16:30

2019-05-15

14:40:56

Sớm hạn 1

ngày

12 NS.TNH007A.190514.23

42

PHAN VĂN AN Xã Nga Phú 14-05-2019

09:00:24

15-05-2019

Từ 09:00 đến

16:30

2019-05-15

14:41:03

Sớm hạn 1

ngày

13 NS.TNH007A.190514.23

46

MAI DANH DỤC Xã Nga yên 14-05-2019

09:32:08

15-05-2019

Từ 09:32 đến

16:30

2019-05-15

14:41:08

Sớm hạn 1

ngày

14 NS.TNH007A.190514.23

47

THỊNH VĂN ĐỒNG Xã Nga Hải 14-05-2019

09:36:10

15-05-2019

Từ 09:36 đến

16:30

2019-05-15

14:41:12

Sớm hạn 1

ngày

15 NS.TNH007A.190514.23

55

NGUYỄN THỊ

DUYÊN

Xã Nga Lĩnh 14-05-2019

13:56:50

15-05-2019

Từ 13:56 đến

16:30

2019-05-15

14:41:16

Đúng hạn

16 NS.TNH007A.190514.23

56

NGHIÊM VĂN

CƯỜNG

Xã Nga Thủy 14-05-2019

14:03:38

15-05-2019

Từ 14:03 đến

16:30

2019-05-15

14:41:21

Đúng hạn

17 NS.TNH007A.190514.23

59

PHẠM QUANG

VINH

Xã Nga Thái 14-05-2019

14:37:27

15-05-2019

Từ 14:37 đến

16:30

2019-05-15

14:41:27

Đúng hạn
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18 NS.TNH007A.190515.23

73

TRẦN VĂN CHU Xã Nga Điền 15-05-2019

07:37:57

16-05-2019

Từ 07:37 đến

16:30

2019-05-15

14:41:35

Sớm hạn 1

ngày

19 NS.TNH007A.190515.23

75

NGUYỄN VĂN

VIỆT

xã Nga Điền 15-05-2019

08:04:05

16-05-2019

Từ 08:04 đến

16:30

2019-05-15

14:41:40

Sớm hạn 1

ngày

20 NS.TNH007A.190515.23

76

TRẦN VĂN HOÀNG Xã Nga Điền 15-05-2019

08:08:57

16-05-2019

Từ 08:08 đến

16:30

2019-05-15

15:38:07

Sớm hạn 1

ngày

21 NS.TNH007A.190515.23

78

NGUYỄN ĐỨC

QUÂN

Xã Nga Trường 15-05-2019

08:26:52

16-05-2019

Từ 08:26 đến

16:30

2019-05-15

15:38:11

Sớm hạn 1

ngày

22 NS.TNH007A.190515.23

80

ĐỖ THỊ LIÊN TT Nga Son 15-05-2019

08:34:01

16-05-2019

Từ 08:34 đến

16:30

2019-05-15

15:17:37

Sớm hạn 1

ngày

23 NS.TNH007A.190515.23

81

TRỊNH THỊ

KHUYÊN (2HS)

Xã Nga Mỹ 15-05-2019

09:01:02

16-05-2019

Từ 09:01 đến

16:30

2019-05-17

09:34:00

Sớm hạn 1

ngày

24 NS.TNH007A.190515.23

83

HOÀNG THỊ HIẾU

(2HS)

Xã Nga Lĩnh 15-05-2019

09:46:20

16-05-2019

Từ 09:46 đến

16:30

2019-05-17

09:34:02

Sớm hạn 1

ngày

25 NS.TNH007A.190515.23

91

TRỊNH VĂN

TRUNG

Xã Nga Mỹ 15-05-2019

13:49:54

16-05-2019

Từ 13:49 đến

16:30

2019-05-17

09:34:05

Đúng hạn

26 NS.TNH007A.190516.24

20

PHẠM VĂN TOÀN

(2HS)

Xã Nga Tân 16-05-2019

09:43:21

17-05-2019

Từ 09:43 đến

16:30

2019-05-21

08:23:43

Sớm hạn 1

ngày

27 NS.TNH007A.190517.24

48

TRỊNH THỊ

KHUYÊN

Xã nga Mỹ 17-05-2019

08:40:15

20-05-2019

Từ 08:40 đến

16:30

2019-05-21

08:23:46

Sớm hạn 1

ngày

28 NS.TNH007A.190517.24

55

PHẠM VĂN

KHƯƠNG

Xã nga An 17-05-2019

10:08:30

20-05-2019

Từ 10:08 đến

16:30

2019-05-21

08:23:48

Sớm hạn 1

ngày

29 NS.TNH007A.190517.24

62

TRẦN VĂN VIỆT xã Nga Thái 17-05-2019

10:45:32

20-05-2019

Từ 10:45 đến

16:30

2019-05-21

08:23:51

Sớm hạn 1

ngày

30 NS.TNH007A.190517.24

68

HỒ VĂN ĐẠO xã nga Giáp 17-05-2019

14:12:47

20-05-2019

Từ 14:12 đến

16:30

2019-05-21

08:23:54

Sớm hạn 1

ngày

31 NS.TNH007A.190517.24 ĐÀO VĂN NAM TT Nga Son 17-05-2019 20-05-2019 2019-05-21 Sớm hạn 1
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71 15:17:06 Từ 15:17 đến

16:30

08:23:57 ngày

32 NS.TNH007A.190520.24

86

MAI THỊ TOAN xã nga hải 20-05-2019

07:19:57

20-05-2019

Từ 15:19 đến

16:30

2019-05-21

08:23:59

Đúng hạn

33 NS.TNH007A.190520.24

88

MAI VƯN THẢO nga giáp 20-05-2019

08:04:06

21-05-2019

Từ 08:04 đến

16:30

2019-05-21

08:24:02

Sớm hạn 1

ngày

34 NS.TNH007A.190520.24

89

PHẠM MINH PHÚ nga nhân 20-05-2019

08:17:48

21-05-2019

Từ 08:17 đến

16:30

2019-05-21

08:24:06

Sớm hạn 1

ngày

35 NS.TNH007A.190520.24

99

MAI VĂN QUỲNH

(2HS)

xã Nga Vịnh 20-05-2019

09:35:32

21-05-2019

Từ 09:35 đến

16:30

2019-05-21

08:24:09

Sớm hạn 1

ngày

36 NS.TNH007A.190520.25

12

MAI THỊ XUÂN Xã Nga Tân 20-05-2019

14:01:20

21-05-2019

Từ 14:01 đến

16:30

2019-05-21

08:24:11

Sớm hạn 1

ngày

37 NS.TNH007A.190520.25

15

MAI THẾ SƠN Xã Nga Thanh 20-05-2019

14:39:26

21-05-2019

Từ 14:39 đến

16:30

2019-05-21

08:24:14

Đúng hạn

38 NS.TNH007A.190520.25

21

MAI ĐƯC MINH Xã Nga Điền 20-05-2019

15:37:22

21-05-2019

Từ 15:37 đến

16:30

2019-05-21

08:24:16

Đúng hạn

39 NS.TNH007A.190520.25

23

MAI THẾ CHIẾN Xã Nag Hải 20-05-2019

15:49:00

21-05-2019

Từ 15:49 đến

16:30

2019-05-21

08:24:19

Đúng hạn

40 NS.TNH007A.190520.25

24

TRẦN THỊ GIANG Xã Nga Trường 20-05-2019

15:52:09

21-05-2019

Từ 15:52 đến

16:30

2019-05-21

08:24:22

Đúng hạn

41 NS.TNH007A.190521.25

36

MAI VĂN CƠ Xã Nga Giáp 21-05-2019

09:34:53

22-05-2019

Từ 09:34 đến

16:30

2019-05-22

08:04:36

Sớm hạn 1

ngày

42 NS.TNH007A.190521.25

40

VŨ HUY QUANG Xã Nga Tiến 21-05-2019

14:16:09

22-05-2019

Từ 14:16 đến

16:30

2019-05-22

08:04:38

Sớm hạn 1

ngày

--- TNH015A - Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH015A.190513.23

07

ĐÀO VĂN CHIẾN

(+)

Xã Nga Hưng 13-05-2019

08:30:15

14-05-2019

Từ 08:30 đến

16:30

2019-05-15

14:41:50

Đúng hạn
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2 NS.TNH015A.190514.23

48

TRƯƠNG THỊ

NGỌC MAI

Xã Nga Bạch 14-05-2019

09:43:24

15-05-2019

Từ 09:43 đến

16:30

2019-05-15

14:41:55

Đúng hạn

3 NS.TNH015A.190514.23

50

HỒ VĂN HẢI Xã Nga Thành 14-05-2019

10:24:21

15-05-2019

Từ 10:24 đến

16:30

2019-05-15

15:38:17

Đúng hạn

4 NS.TNH015A.190515.23

82

MAI NGỌC HẢI (+) Xã Nga Thành 15-05-2019

09:29:14

16-05-2019

Từ 09:29 đến

16:30

2019-05-17

09:33:48

Đúng hạn

5 NS.TNH015A.190515.23

89

HẮC THỊ MAI (2HS) Xã nga Trường 15-05-2019

10:39:52

16-05-2019

Từ 10:39 đến

16:30

2019-05-17

09:33:51

Đúng hạn

6 NS.TNH015A.190516.24

28

PHẠM ĐỨC GIÁO

(+)

Xã Nga Văn 16-05-2019

14:21:10

17-05-2019

Từ 14:21 đến

16:30

2019-05-17

09:33:54

Đúng hạn

7 NS.TNH015A.190517.24

47

TRỊNH VĂN

QUẢNG

xã Nga An 17-05-2019

08:17:12

20-05-2019

Từ 08:17 đến

16:30

2019-05-21

08:23:31

Sớm hạn 1

ngày

8 NS.TNH015A.190517.24

51

NGHIÊM CÔNG

XƯỞNG (+)

Xã Nga An 17-05-2019

08:54:56

20-05-2019

Từ 08:54 đến

16:30

2019-05-21

08:23:34

Sớm hạn 1

ngày

9 NS.TNH015A.190517.24

52

NGUYỄN VĂN HẢI, Xã Nga Liên 17-05-2019

08:58:17

20-05-2019

Từ 08:58 đến

16:30

2019-05-21

08:23:36

Sớm hạn 1

ngày

10 NS.TNH015A.190520.24

85

HOÀNG VĂN BÁU xã Nga Liên 20-05-2019

07:12:10

20-05-2019

Từ 15:12 đến

16:30

2019-05-21

08:23:39

Đúng hạn

11 NS.TNH015A.190520.24

94

MAI VĂN QUY, xã nga hải 20-05-2019

09:09:20

21-05-2019

Từ 09:09 đến

16:30

2019-05-21

08:21:24

Từ chối sớm

hạn 1 ngày

12 NS.TNH015A.190520.25

13

MAI VĂN QUY Xã Nga Hải 20-05-2019

14:08:17

21-05-2019

Từ 14:08 đến

16:30

2019-05-21

08:21:27

Sớm hạn 1

ngày

--- TNH018A - Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

1 NS.TNH018A.190328.14

83

VŨ VĂN SƠN xã Nga Bạch 28-03-2019

15:57:09

14-05-2019

Từ 15:57 đến

16:30

2019-05-24

11:02:49

Sớm hạn 6

ngày

2 NS.TNH018A.190328.14

86

PHẠM QUANG

DƯỠNG; PHẠM

QUANG DƯƠNG

xã Nga Thành 28-03-2019

16:26:25

14-05-2019

Từ 16:26 đến

16:30

2019-05-15

15:38:24

Sớm hạn 5

ngày
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3 NS.TNH018A.190408.16

87

BÙI VĂN TIẾN xã nga phú 08-04-2019

15:39:42

23-05-2019

Từ 15:39 đến

16:30

2019-05-20

07:15:34

Sớm hạn 14

ngày

4 NS.TNH018A.190412.18

03

PHẠM VĂN

THANH

xã Nga Tiến 12-04-2019

16:23:03

30-05-2019

Từ 16:23 đến

16:30

2019-05-17

09:17:31

Sớm hạn 11

ngày

5 NS.TNH018A.190416.18

13

MAI ĐÌNH NGỌ xã Nga Tiến 16-04-2019

09:44:48

31-05-2019

Từ 09:44 đến

16:30

2019-05-17

09:17:33

Sớm hạn 12

ngày

6 NS.TNH018A.190419.18

94

MÃ ĐỨC HUỲNH xã Nga Thạch 19-04-2019

08:11:07

05-06-2019

Từ 08:11 đến

16:30

2019-05-22

08:04:08

Sớm hạn 17

ngày

7 NS.TNH018A.190424.20

18

MỴ THỊ TRƯỜNG xã Nga Nhân 24-04-2019

15:34:31

10-06-2019

Từ 15:34 đến

16:30

2019-05-20

07:15:37

Sớm hạn 16

ngày

8 NS.TNH018A.190426.20

83

MAI THỊ TRANG xã nga liên 26-04-2019

16:33:45

13-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-20

07:15:43

Sớm hạn 20

ngày

9 NS.TNH018A.190507.21

94

MAI TRỌNG ĐẠT xã Nga Trường 07-05-2019

11:02:58

18-06-2019

Từ 11:02 đến

16:30

2019-05-21

08:21:14

Sớm hạn 21

ngày

10 NS.TNH018A.190510.22

73

MAI VĂN HƯỚNG xã Nga Thành 10-05-2019

09:16:37

21-06-2019

Từ 09:16 đến

16:30

2019-05-16

16:41:42

Từ chối sớm

hạn 26 ngày

--- TNH022A - (Trường hợp cần cấp giấy mới) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,

thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của

chung vợ và chồng

1 NS.TNH022A.190312.11

33

MAI THỊ LẴNG TC

MAI ĐỨC THÙY

xã nga thiện 12-03-2019

09:22:38

26-03-2019

Từ 09:22 đến

16:30

2019-05-13

09:32:09

Quá hạn 5

ngày

2 NS.TNH022A.190319.12

86

PHẠM VĂN HÒA

(CHẾT) TK PHẠM

VĂN HIẾU

xã Nga Tiến 19-03-2019

07:51:59

02-04-2019

Từ 07:51 đến

16:30

2019-05-13

09:32:14

Đúng hạn

3 NS.TNH022A.190319.12

98

NGUYỄN XUÂN

CHIẾN CQ MAI

CÔNG CHUNG

xã Nga Thạch 19-03-2019

14:36:27

02-04-2019

Từ 14:36 đến

16:30

2019-05-13

09:32:30

Từ chối quá

hạn 24 ngày

4 NS.TNH022A.190319.13

00

NGUYỄN THỊ

PHƯƠNG HUẾ CQ

MAI VĂN ĐỨC

xã Nag Thạch 19-03-2019

14:37:21

02-04-2019

Từ 14:37 đến

16:30

2019-05-15

15:42:37

Quá hạn 17

ngày

5 NS.TNH022A.190321.13 PHẠM BÁ SOÁT xã Nga Tiến 21-03-2019 05-04-2019 2019-05-13 Quá hạn 3
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70 CQ, VŨ THỊ CẬY

TC VŨ VĂN TUẤN

(2HS)

17:06:55 Từ 07:30 đến

16:30

09:32:21 ngày

6 NS.TNH022A.190326.14

26

NGUYỄN VĂN HẢI

CQ MAI KIM KỶ

(2HS)

xã Nga Tiến 26-03-2019

09:45:52

09-04-2019

Từ 09:45 đến

16:30

2019-05-13

09:32:25

Quá hạn 1

ngày

7 NS.TNH022A.190401.15

44

BÙI THỊ OANH CQ

ĐÀO VĂN MƯỜI

xã Nga Phú 01-04-2019

10:29:21

15-04-2019

Từ 10:29 đến

16:30

2019-05-13

09:32:35

Quá hạn 9

ngày

8 NS.TNH022A.190403.16

04

NGUYỄN HỮU

THẬP TC NGUYỄN

HUỲNH ĐỨC

xã ba đình 03-04-2019

10:07:19

17-04-2019

Từ 10:07 đến

16:30

2019-05-16

16:41:15

Quá hạn 7

ngày

9 NS.TNH022A.190403.16

15

TRẦN VĂN KIỆM

(CHẾT) TC TRẦN

VĂN LÂM

xã Nga Phú 03-04-2019

16:20:42

17-04-2019

Từ 16:20 đến

16:30

2019-05-15

15:42:41

Quá hạn 15

ngày

10 NS.TNH022A.190404.16

28

NGUYỄN THỊ XINH

CQ NGUYỄN THỊ

THU TRANG

xã Nga Hưng 04-04-2019

10:09:45

18-04-2019

Từ 10:09 đến

16:30

2019-05-13

09:32:39

Quá hạn 14

ngày

11 NS.TNH022A.190409.17

06

NGUYỄN VĂN

TÌNH CQ KHƯƠNG

VĂN THANH

xã Nga Thạch 09-04-2019

14:15:07

23-04-2019

Từ 14:15 đến

16:30

2019-05-22

08:35:36

Sớm hạn 1

ngày

12 NS.TNH022A.190412.17

87

PHẠM VĂN

CƯỜNG CQ

NGUYỄN THỊ VUI

xã Nga Thanh 12-04-2019

11:03:31

02-05-2019

Từ 11:03 đến

16:30

2019-05-24

10:02:26

Sớm hạn 1

ngày

13 NS.TNH022A.190412.17

96

PHẠM THỊ THANH

TÂM CQ NGUYỄN

VĂN HỮU

xã Nga Nhân 12-04-2019

14:55:02

02-05-2019

Từ 14:55 đến

16:30

2019-05-13

09:32:43

Đúng hạn

14 NS.TNH022A.190412.17

97

PHẠM THỊ THẢO

TC PHẠM THỊ LAN

xã Nga Thạch 12-04-2019

14:56:38

02-05-2019

Từ 14:56 đến

16:30

2019-05-15

15:42:44

Sớm hạn 1

ngày

15 NS.TNH022A.190416.18

05

NGÔ VĂN CƯỜNG

CQ NGUYỄN THỊ

TRANG (1)

xã Nga Bạch 16-04-2019

08:14:11

03-05-2019

Từ 08:14 đến

16:30

2019-05-15

15:42:46

Sớm hạn 2

ngày

16 NS.TNH022A.190416.18

06

VŨ VĂN QUÝ CQ

VŨ THỊ THƠM

xa Ba Đình 16-04-2019

08:31:52

03-05-2019

Từ 08:31 đến

16:30

2019-05-13

09:32:48

Sớm hạn 3

ngày

17 NS.TNH022A.190416.18

14

VŨ VĂN VỊNH TC

VŨ VĂN PHƯƠNG

xã Nga Tiến 16-04-2019

09:50:42

03-05-2019

Từ 09:50 đến

16:30

2019-05-15

15:42:49

Sớm hạn 1

ngày

18 NS.TNH022A.190417.18 ĐẶNG THỊ LĨNH xã Nga Thanh 17-04-2019 06-05-2019 2019-05-15 Sớm hạn 4
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56 CQ PHẠM THỊ

HƯƠNG

11:08:33 Từ 11:08 đến

16:30

15:42:51 ngày

19 NS.TNH022A.190417.18

63

MAI VĂN LƯƠNG

(CHẾT) TC MAI THỊ

THANH (1)

xã Nga Nhân 17-04-2019

15:44:38

06-05-2019

Từ 15:44 đến

16:30

2019-05-22

08:35:39

Sớm hạn 3

ngày

20 NS.TNH022A.190418.18

75

PHẠM VĂN

HUYÊN CN PHẠM

VĂN HÙNG

xã Nga Hưng 18-04-2019

10:34:05

07-05-2019

Từ 10:34 đến

16:30

2019-05-13

09:32:52

Sớm hạn 1

ngày

21 NS.TNH022A.190419.19

18

MAI VĂN QUANG

TC MAI VĂN BÌNH

xã Nga Giáp 19-04-2019

16:54:53

09-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-22

08:35:42

Sớm hạn 2

ngày

22 NS.TNH022A.190418.18

79

NGUYỄN BÁ

HƯNG CQ

NGUYỄN THỊ TỐT

(2GCN)

xã Nga Thanh 18-04-2019

14:27:18

07-05-2019

Từ 14:27 đến

16:30

2019-05-15

15:42:54

Sớm hạn 5

ngày

23 NS.TNH022A.190418.18

90

PHẠM THỊ HÀ CQ

TRƯƠNG THỊ

TƯỚC

xã Nga Mỹ 18-04-2019

16:21:03

07-05-2019

Từ 16:21 đến

16:30

2019-05-13

09:32:56

Sớm hạn 3

ngày

24 NS.TNH022A.190419.18

96

NGUYỄN NGỌC

HƯNG CQ MAI

NGỌC TIẾN

thị trấn yên thịnh,

YM, NB

19-04-2019

08:14:31

08-05-2019

Từ 08:14 đến

16:30

2019-05-13

09:33:01

Sớm hạn 5

ngày

25 NS.TNH022A.190419.19

00

TRẦN VĂN ĐỒNG

TC MAI THỊ HÀ

xã Nga Nhân 19-04-2019

09:07:11

08-05-2019

Từ 09:07 đến

16:30

2019-05-13

09:33:05

Sớm hạn 5

ngày

26 NS.TNH022A.190419.19

03

MAI VĂN THU

(CHẾT) TC MAI THỊ

CẬY

xã Nga Trung 19-04-2019

09:43:03

08-05-2019

Từ 09:43 đến

16:30

2019-05-13

09:33:10

Sớm hạn 2

ngày

27 NS.TNH022A.190419.19

04

MAI SỸ TƯƠI CQ

MAI VĂ THÀNH

xã Nga Tiến 19-04-2019

10:00:35

08-05-2019

Từ 10:00 đến

16:30

2019-05-22

08:35:45

Sớm hạn 3

ngày

28 NS.TNH022A.190419.19

06

MAI THANH THỤ

CQ PHẠM THỊ

TƯƠI

xã Nga Yên 19-04-2019

10:14:37

08-05-2019

Từ 10:14 đến

16:30

2019-05-22

08:35:48

Sớm hạn 6

ngày

29 NS.TNH022A.190419.19

12

NGUYỄN VĂN

CÔNG TC LƯU THẾ

HÙNG (1)

xã Nga Trung 19-04-2019

15:45:30

08-05-2019

Từ 15:45 đến

16:30

2019-05-13

09:33:14

Sớm hạn 4

ngày

30 NS.TNH022A.190419.19

14

HOÀNG THỊ NHẪN

TC TRÌNH THỊ

NGÂN

xã Nga Trung 19-04-2019

15:58:43

08-05-2019

Từ 15:58 đến

16:30

2019-05-13

09:33:18

Sớm hạn 6

ngày

31 NS.TNH022A.190419.19 NGUYỄN VĂN thị trấn nga sơn 19-04-2019 09-05-2019 2019-05-16 Từ chối sớm
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16 DŨNG 16:37:23 Từ 07:30 đến

16:30

16:41:28 hạn 7 ngày

32 NS.TNH022A.190419.19

19

MAI THANH HỒNG

TC MAI VĂN NHỠN

xã Nga Giáp 19-04-2019

16:56:57

09-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-24

11:02:54

Sớm hạn 2

ngày

33 NS.TNH022A.190422.19

21

NGUYỄN HÙNG

VƯƠNG TC

NGUYỄN VĂN

HÙNG

xã Nga Thắng 22-04-2019

08:15:00

09-05-2019

Từ 08:15 đến

16:30

2019-05-22

11:06:18

Sớm hạn 7

ngày

34 NS.TNH022A.190422.19

30

LÊ MẠNH CƯỜNG

CQ MAI THỊ

PHƯỢNG

Xã Nga Thanh 22-04-2019

10:34:49

09-05-2019

Từ 10:34 đến

16:30

2019-05-22

08:35:50

Sớm hạn 4

ngày

35 NS.TNH022A.190422.19

32

PHẠM TIẾN DŨNG

TC PHẠM VĂN

THANH

xã Nga Mỹ 22-04-2019

11:41:39

09-05-2019

Từ 11:41 đến

16:30

2019-05-15

15:42:57

Sớm hạn 6

ngày

36 NS.TNH022A.190422.19

40

NGUYỄN VĂN

NAM

xã Nga Lĩnh 22-04-2019

15:57:00

09-05-2019

Từ 15:57 đến

16:30

2019-05-22

08:35:53

Sớm hạn 6

ngày

37 NS.TNH022A.190422.19

42

LÊ MẠNH CƯỜNG

CQ NGUYỄN THẾ

TƯỞNG

xã Nga Thanh 22-04-2019

16:05:20

09-05-2019

Từ 16:05 đến

16:30

2019-05-13

09:33:24

Sớm hạn 2

ngày

38 NS.TNH022A.190423.19

49

MAI VĂN THẾ CQ

MAI VĂN SƠN

xã Mỹ 23-04-2019

07:38:41

10-05-2019

Từ 07:38 đến

16:30

2019-05-22

11:06:23

Sớm hạn 7

ngày

39 NS.TNH022A.190423.19

51

VŨ VĂN LÂM CQ

PHẠM THỊ NGA

xã Nga Thủy 23-04-2019

07:53:07

10-05-2019

Từ 07:53 đến

16:30

2019-05-22

08:04:16

Sớm hạn 8

ngày

40 NS.TNH022A.190423.19

50

NGUYỄN THỊ SEN

CQ NGUYỄN VĂN

TỚI

xa Nga Điền 23-04-2019

07:51:23

10-05-2019

Từ 07:51 đến

16:30

2019-05-13

09:33:32

Sớm hạn 8

ngày

41 NS.TNH022A.190423.19

53

MAI THỊ VỊNH TC

MAI THỊ PHƯỢNG

Xã Nga Thành 23-04-2019

08:12:34

10-05-2019

Từ 08:12 đến

16:30

2019-05-13

09:33:36

Sớm hạn 6

ngày

42 NS.TNH022A.190423.19

55

TRẦN QUỐC HOÀN

CQ NGUYỄN VĂN

TÍNH

xã Nga Vịnh 23-04-2019

08:43:35

10-05-2019

Từ 08:43 đến

16:30

2019-05-15

15:43:00

Sớm hạn 2

ngày

43 NS.TNH022A.190423.19

62

LÊ THỊ HẠNH CQ

ĐINH THỊ VIỆN

(2HS)

xã Nga Hưng 23-04-2019

10:09:44

10-05-2019

Từ 10:09 đến

16:30

2019-05-13

09:33:40

Sớm hạn 2

ngày

44 NS.TNH022A.190423.19 TRỊNH VĂN TIẾN Nga Văn 23-04-2019 10-05-2019 2019-05-22 Sớm hạn 5

                                            Trang 24 / 44



71 CQ NGUYỄN THỊ

THỦY TIÊN

15:00:05 Từ 15:00 đến

16:30

08:35:55 ngày

45 NS.TNH022A.190423.19

80

LƯU VĂN THỂ TC

LƯU VĂN THAO

Xã Nga Thắng 23-04-2019

15:46:16

10-05-2019

Từ 15:46 đến

16:30

2019-05-15

15:43:03

Quá hạn 1

ngày

46 NS.TNH022A.190423.19

83

PHẠM MINH

THỊNH TC PHẠM

MINH THANH

xã Nga Nhân 23-04-2019

16:21:02

10-05-2019

Từ 16:21 đến

16:30

2019-05-15

15:43:06

Quá hạn 1

ngày

47 NS.TNH022A.190423.19

87

LÊ MẠNH CƯỜNG

CQ NGUYỄN VĂN

CẢNH

xã Nga Thanh 23-04-2019

16:53:31

13-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-15

15:43:08

Sớm hạn 5

ngày

48 NS.TNH022A.190423.19

88

TRẦN VIẾT CA CQ

NGUYỄN VĂN

ƯỚC

xã Nga Thanh 23-04-2019

16:56:00

13-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-22

08:35:58

Sớm hạn 5

ngày

49 NS.TNH022A.190423.19

89

PHẠM VĂN NHẬM

(CHẾT) TC PHẠM

VĂN TUẤN

xã Nga Thanh 23-04-2019

16:57:23

13-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-15

15:43:11

Sớm hạn 4

ngày

50 NS.TNH022A.190424.19

96

HOÀNG THỊ

DUYÊN CQ ĐỖ THỊ

HUYỀN

xã Nga Thủy 24-04-2019

08:40:49

13-05-2019

Từ 08:40 đến

16:30

2019-05-22

08:36:01

Sớm hạn 7

ngày

51 NS.TNH022A.190424.20

00

MAI PHẠM CƯỜNG

CQ NGUYỄN VĂN

THÀNH; NGUYỄN

VĂN HỢI (2GCN)

xã Nga an 24-04-2019

10:01:17

13-05-2019

Từ 10:01 đến

16:30

2019-05-13

09:33:44

Sớm hạn 3

ngày

52 NS.TNH022A.190424.20

01

ĐÀO TRỌNG TÂN

CQ MAI VĂN TÚC

Xã Nga Tiến 24-04-2019

10:01:55

13-05-2019

Từ 10:01 đến

16:30

2019-05-22

08:36:04

Sớm hạn 5

ngày

53 NS.TNH022A.190424.20

03

MAI VĂN GIANG

CQ MAI VĂN

HƯNG

TP thanh hóa 24-04-2019

10:29:35

13-05-2019

Từ 10:29 đến

16:30

2019-05-15

15:43:14

Sớm hạn 4

ngày

54 NS.TNH022A.190424.20

07

TRẦN VĂN HỢP

(CHẾT) TC TRẦN

VĂN NINH

Nga phú 24-04-2019

10:43:12

13-05-2019

Từ 10:43 đến

16:30

2019-05-22

08:36:06

Sớm hạn 1

ngày

55 NS.TNH022A.190424.20

08

MAI HUY VĂN TC

MAI VĂN OANH

xã Nga an 24-04-2019

10:49:45

13-05-2019

Từ 10:49 đến

16:30

2019-05-22

08:36:09

Sớm hạn 1

ngày

56 NS.TNH022A.190424.20

19

MAI HUY TRƯỜNG

CQ MAI ĐÌNH DIỆN

xã Nga Văn 24-04-2019

15:41:42

13-05-2019

Từ 15:41 đến

16:30

2019-05-22

08:36:12

Sớm hạn 3

ngày

57 NS.TNH022A.190424.20 MAI NGỌC VIỆT xã Nga An 24-04-2019 13-05-2019 2019-05-15 Sớm hạn 2
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20 CQ MAI NGỌC TẢO 15:55:59 Từ 15:55 đến

16:30

15:43:17 ngày

58 NS.TNH022A.190424.20

22

PHẠM TRÍ THÁI

(CHẾT) TC PHẠM

TRÍ TÍN; PHẠM TRÍ

CẢNH (2GCN)

xã Nga Yên 24-04-2019

16:05:24

13-05-2019

Từ 16:05 đến

16:30

2019-05-15

15:43:19

Sớm hạn 2

ngày

59 NS.TNH022A.190424.20

23

DƯƠNG TRỌNG

CHIẾN CQ TỐNG

VĂN SÁNG

xã Ba Đình 24-04-2019

16:18:58

13-05-2019

Từ 16:18 đến

16:30

2019-05-22

08:36:15

Sớm hạn 3

ngày

60 NS.TNH022A.190424.20

24

VŨ VĂN THẮNG

TC VŨ TOÀN

MẠNH

xã Nga Thạch 24-04-2019

16:22:26

13-05-2019

Từ 16:22 đến

16:30

2019-05-13

09:33:48

Sớm hạn 2

ngày

61 NS.TNH022A.190424.20

25

MAI VĂN THIÊN

TC MAI VĂN TỚI

xã Nga Giáp 24-04-2019

16:30:44

14-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-22

08:36:18

Sớm hạn 3

ngày

62 NS.TNH022A.190424.20

26

DƯƠNG THỊ HẬU

TC NGUYỄN THỊ

XUYẾN; NGUYỄN

THỊ HUYỀN

xã Nga Bạch 24-04-2019

16:47:07

14-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-15

15:43:22

Sớm hạn 5

ngày

63 NS.TNH022A.190424.20

29

PHẠM THỊ TỴ

(CHẾT) TC BÙI

VĂN HẠNG

xã Nga bạch 24-04-2019

16:54:56

14-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-15

15:43:26

Từ chối sớm

hạn 7 ngày

64 NS.TNH022A.190425.20

33

PHÙNG VĂN XÔ

TC PHÙNG TRỌNG

VỤ

xã Nga Giáp 25-04-2019

08:02:47

14-05-2019

Từ 08:02 đến

16:30

2019-05-13

09:33:52

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

65 NS.TNH022A.190425.20

30

ĐINH THỊ HOA CQ

PHẠM THỊ THẮM

xã Nga An 25-04-2019

07:28:18

13-05-2019

Từ 16:28 đến

16:30

2019-05-22

08:36:20

Sớm hạn 3

ngày

66 NS.TNH022A.190425.20

41

MAI ĐÌNH

THƯỜNG CQ

PHẠM VĂN

VƯỢNG

xã Nga Mỹ 25-04-2019

09:58:28

14-05-2019

Từ 09:58 đến

16:30

2019-05-22

08:36:23

Sớm hạn 4

ngày

67 NS.TNH022A.190425.20

42

VŨ VĂN TÌNH CQ

MAI VĂN HOẠT

xã Nga Trung 25-04-2019

10:00:18

14-05-2019

Từ 10:00 đến

16:30

2019-05-22

08:36:25

Sớm hạn 4

ngày

68 NS.TNH022A.190425.20

43

MAI VĂN HIỆP CQ

TRẦN TRUNG HẬU

xã Nga Mỹ 25-04-2019

10:01:33

14-05-2019

Từ 10:01 đến

16:30

2019-05-22

08:36:28

Sớm hạn 4

ngày

69 NS.TNH022A.190425.20

51

VŨ VĂN QUY Xã Nga Liên 25-04-2019

15:51:18

14-05-2019

Từ 15:51 đến

16:30

2019-05-13

09:33:55

Sớm hạn 6

ngày
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70 NS.TNH022A.190425.20

53

ĐẶNG VĂN SƠN

CQ MAI QUỐC

HUY

xã Nga Trung 25-04-2019

16:11:38

14-05-2019

Từ 16:11 đến

16:30

2019-05-20

07:52:13

Sớm hạn 5

ngày

71 NS.TNH022A.190425.20

55

BÙI VĂN TUẤN CQ

MỴ DUY QUẢNG

xã Nga Thái 25-04-2019

16:26:49

14-05-2019

Từ 16:26 đến

16:30

2019-05-20

07:52:17

Sớm hạn 2

ngày

72 NS.TNH022A.190425.20

56

MAI VĂN TOẢN

(CHẾT) TC MAI THỊ

NGÂN (1)

tp thanh hóa 25-04-2019

16:29:51

14-05-2019

Từ 16:29 đến

16:30

2019-05-22

08:36:31

Sớm hạn 2

ngày

73 NS.TNH022A.190425.20

59

MỴ DUY KHOA CQ

TRẦN VĂN THỤ

xã Nga Thái 25-04-2019

16:48:47

15-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-22

08:36:33

Sớm hạn 3

ngày

74 NS.TNH022A.190426.20

66

PHẠM VĂN CẨN

TC PHẠM VĂN

THUẬN

xã Nga Giáp 26-04-2019

09:20:22

15-05-2019

Từ 09:20 đến

16:30

2019-05-15

15:43:29

Sớm hạn 4

ngày

75 NS.TNH022A.190426.20

72

NGUYỄN VĂN

TÁM CQ ĐÀO VĂN

HÙNG

xã Nga Thủy 26-04-2019

10:34:32

15-05-2019

Từ 10:34 đến

16:30

2019-05-22

08:36:36

Sớm hạn 4

ngày

76 NS.TNH022A.190426.20

73

PHẠM VĂN VỠI TC

PHẠM VĂN ĐỨC;

PHẠM VĂN MINH

(2HS)

xã Nga Thủy 26-04-2019

10:37:27

15-05-2019

Từ 10:37 đến

16:30

2019-05-20

07:52:20

Sớm hạn 6

ngày

77 NS.TNH022A.190426.20

75

MAI THỊ QUY CQ

NGUYỄN HỮU

ĐỊNH

xã Nga Hưng 26-04-2019

11:33:36

15-05-2019

Từ 11:33 đến

16:30

2019-05-20

07:52:26

Sớm hạn 7

ngày

78 NS.TNH022A.190426.20

80

BÙI XUÂN KHUY

TC BÙI VĂN

CHỈNH

xã Nga Trường 26-04-2019

15:51:23

15-05-2019

Từ 15:51 đến

16:30

2019-05-17

09:02:52

Sớm hạn 6

ngày

79 NS.TNH022A.190426.20

81

TRẦN VĂN VÂN

CN ĐOÀN DUY

NINH

xã nga thái 26-04-2019

16:29:52

15-05-2019

Từ 16:29 đến

16:30

2019-05-17

09:12:05

Sớm hạn 3

ngày

80 NS.TNH022A.190426.20

82

PHẠM THỊ CHUNG

TC MAI PHẠM

NGHỊ

xã nga thái 26-04-2019

16:31:00

16-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:12:09

Sớm hạn 4

ngày

81 NS.TNH022A.190426.20

84

MAI VĂN THẾ CQ

TRẦN VĂN DUNG

xã Nga Trường 26-04-2019

16:33:30

16-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-22

08:40:06

Từ chối quá

hạn 2 ngày

82 NS.TNH022A.190426.20

89

TRỊNH NGỌC

THANH CN TRỊNH

THỊ NAM

xã ba đình 26-04-2019

16:47:46

16-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:12:12

Sớm hạn 5

ngày
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83 NS.TNH022A.190426.20

92

NGHIÊM VĂN

TOÀN TC NGHIÊM

VĂN BẢN

xã Nga An 26-04-2019

17:02:05

16-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:13:28

Sớm hạn 6

ngày

84 NS.TNH022A.190426.20

93

DƯƠNG VĂN QUẾ

CQ PHẠM THỊ HOA

xã Nga Bạch 26-04-2019

17:03:27

16-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:13:31

Sớm hạn 6

ngày

85 NS.TNH022A.190502.20

94

MAI SỸ TÍNH CQ

MAI SỸ SƠN

xã Nga Hải 02-05-2019

09:05:52

16-05-2019

Từ 09:05 đến

16:30

2019-05-17

09:13:34

Sớm hạn 5

ngày

86 NS.TNH022A.190502.20

98

LÊ THỊ TỰ CQ VŨ

VĂN SÁU

thị trấn nga sơn 02-05-2019

10:00:11

16-05-2019

Từ 10:00 đến

16:30

2019-05-15

15:43:32

Sớm hạn 3

ngày

87 NS.TNH022A.190502.21

00

MAI THỊ GIÁO CQ

TRẦN QUỐC

THÀNH

xã Nga Giáp 02-05-2019

10:10:09

16-05-2019

Từ 10:10 đến

16:30

2019-05-20

07:15:14

Sớm hạn 1

ngày

88 NS.TNH022A.190502.21

02

HOÀNG ANH CQ

BÙI THỊ THANH

HUYỀN

xã Nga Giáp 02-05-2019

11:16:25

16-05-2019

Từ 11:16 đến

16:30

2019-05-17

09:13:37

Sớm hạn 7

ngày

89 NS.TNH022A.190502.21

04

ĐÀO TRỌNG LUÂN

TC ĐÀO TRỌNG

DŨNG (1)

xã Nga Hưng 02-05-2019

15:23:26

16-05-2019

Từ 15:23 đến

16:30

2019-05-22

08:36:42

Sớm hạn 3

ngày

90 NS.TNH022A.190502.21

05

NGUYỄN CÔNG LÝ

CQ ĐINH VĂN

THANH

xã Nga Điền 02-05-2019

15:26:13

16-05-2019

Từ 15:26 đến

16:30

2019-05-22

08:36:45

Sớm hạn 5

ngày

91 NS.TNH022A.190502.21

07

HỎA VĂN LINH CQ

MÃ VĂN THÀNH

xã Nga Nhân 02-05-2019

15:47:38

16-05-2019

Từ 15:47 đến

16:30

2019-05-15

15:43:35

Sớm hạn 3

ngày

92 NS.TNH022A.190502.21

08

NGUYỄN THỊ LIỆU

(CHẾT) TK ĐÀO

THÚY NGA

xã Nga Thành 02-05-2019

16:17:46

16-05-2019

Từ 16:17 đến

16:30

2019-05-17

09:13:42

Sớm hạn 4

ngày

93 NS.TNH022A.190502.21

11

MAI KIM TOÁN

(CHẾT) TK MAI

KIM TÂN; MAI

VĂN TRÍ; NGUYỄN

VĂN TÙNG

xã Nga Thanh 02-05-2019

16:50:37

17-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-13

09:33:59

Sớm hạn 7

ngày

94 NS.TNH022A.190502.21

12

HOÀNG VĂN

CƯỜNG CQ LÊ

VĂN TUẤN

tp Hà Nội 02-05-2019

16:53:40

17-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-22

08:36:49

Sớm hạn 2

ngày

95 NS.TNH022A.190503.21

14

ĐẶNG QUANG

MINH CQ ĐÀO

VĂN HAI

xã Nga Hải 03-05-2019

08:12:58

17-05-2019

Từ 08:12 đến

16:30

2019-05-22

08:36:52

Sớm hạn 7

ngày
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96 NS.TNH022A.190503.21

20

VŨ SƠN HÀ TC VŨ

SƠN CAO

xã Ba Đình 03-05-2019

09:39:14

17-05-2019

Từ 09:39 đến

16:30

2019-05-13

09:34:03

Sớm hạn 6

ngày

97 NS.TNH022A.190503.21

23

NGUYỄN TIẾN

QUANG CQ MAI

VĂN BẨY (2HS)

xã Nga Thành 03-05-2019

09:51:30

17-05-2019

Từ 09:51 đến

16:30

2019-05-17

09:13:45

Sớm hạn 6

ngày

98 NS.TNH022A.190503.21

24

MAI NGỌC LAN TC

MAI VĂN HẢI (1)

xã Nga Yên 03-05-2019

09:54:34

17-05-2019

Từ 09:54 đến

16:30

2019-05-17

09:13:48

Sớm hạn 5

ngày

99 NS.TNH022A.190503.21

25

NGUYỄN THỊ KIỀU

GIANG CQ HỎA

VĂN LINH

TK Hưng long 03-05-2019

10:08:16

17-05-2019

Từ 10:08 đến

16:30

2019-05-17

09:13:51

Sớm hạn 4

ngày

100 NS.TNH022A.190503.21

27

PHẠM THỊ HUỆ CQ

HOÀNG VĂN ÚY;

TRẦN VĂN CẦU (1)

xã Nga Thạch 03-05-2019

10:35:56

17-05-2019

Từ 10:35 đến

16:30

2019-05-22

08:04:20

Từ chối sớm

hạn 7 ngày

101 NS.TNH022A.190503.21

29

PHẠM VĂN THẾ

CQ NGUYỄN THỊ

SEN

xã Nga Liên 03-05-2019

10:58:11

17-05-2019

Từ 10:58 đến

16:30

2019-05-17

09:13:54

Sớm hạn 3

ngày

102 NS.TNH022A.190503.21

31

TRẦN VĂN THẮNG

(CHẾT) TC TRẦN

THỊ NHỤ

xã Nga Thanh 03-05-2019

11:09:21

17-05-2019

Từ 11:09 đến

16:30

2019-05-15

15:43:38

Sớm hạn 4

ngày

103 NS.TNH022A.190503.21

32

NGUYỄN VĂN ÁI

(CHẾT) TC MAI THỊ

NỤ

xã Nga Tiến 03-05-2019

11:17:01

17-05-2019

Từ 11:17 đến

16:30

2019-05-13

09:34:06

Sớm hạn 4

ngày

104 NS.TNH022A.190503.21

33

NGỌ THỊ LOAN CQ

TRẦN VĂN ĐẠT

xã Nga Nhân 03-05-2019

11:28:40

17-05-2019

Từ 11:28 đến

16:30

2019-05-17

09:13:57

Sớm hạn 6

ngày

105 NS.TNH022A.190503.21

36

NGHIÊM VĂN

NHÂN

xã Nga Thủy 03-05-2019

14:46:31

17-05-2019

Từ 14:46 đến

16:30

2019-05-17

09:13:59

Sớm hạn 6

ngày

106 NS.TNH022A.190503.21

38

TRỊNH THỊ SANG

CQ ĐÀO THỊ VIÊN

xã Nga Hưng 03-05-2019

15:21:28

17-05-2019

Từ 15:21 đến

16:30

2019-05-15

15:43:41

Sớm hạn 6

ngày

107 NS.TNH022A.190503.21

42

MAI VĂN TẠC TC

MAI VĂN VINH

TP Hà Nội 03-05-2019

16:11:39

17-05-2019

Từ 16:11 đến

16:30

2019-05-15

15:43:44

Sớm hạn 5

ngày

108 NS.TNH022A.190503.21

43

MỴ THỊ TRUNG TC

NGUYỄN HỮU

BÌNH

xã Nga Lĩnh 03-05-2019

16:20:13

17-05-2019

Từ 16:20 đến

16:30

2019-05-17

09:14:02

Sớm hạn 4

ngày

109 NS.TNH022A.190503.21 ĐOÀN VĂN SINH xã Nga Mỹ 03-05-2019 17-05-2019 2019-05-15 Sớm hạn 3
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44 CQ LA THỊ TƯƠI

(2GCN)

16:22:36 Từ 16:22 đến

16:30

15:43:47 ngày

110 NS.TNH022A.190503.21

45

NGUYỄN THỊ VÂN

CQ PHẠM VĂN OAI

xã Nga Hưng 03-05-2019

16:28:31

17-05-2019

Từ 16:28 đến

16:30

2019-05-17

09:14:05

Sớm hạn 5

ngày

111 NS.TNH022A.190503.21

47

NGUYỄN VĂN

CHUNG CQ VŨ

VĂN TOÀN

xã Nga bạch 03-05-2019

16:35:50

20-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-24

11:02:57

Sớm hạn 6

ngày

112 NS.TNH022A.190503.21

48

MAI THẾ NHUẬN

CQ PHẠM VĂN

THÀNH

xã Nga Mỹ 03-05-2019

16:47:04

20-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-24

11:03:00

Sớm hạn 7

ngày

113 NS.TNH022A.190504.21

51

BÙI THỊ BƯỚM CQ

VŨ VĂN ĐOAN

xã Nga Thắng 04-05-2019

08:37:37

17-05-2019

Từ 08:37 đến

16:30

2019-05-17

09:14:08

Sớm hạn 8

ngày

114 NS.TNH022A.190504.21

53

PHẠM NGỌC ĐỨC

CQ MAI VĂN

THUYẾT

xã Nga Giáp 04-05-2019

09:04:32

17-05-2019

Từ 09:04 đến

16:30

2019-05-22

08:36:55

Sớm hạn 4

ngày

115 NS.TNH022A.190504.21

54

MAI VĂN LẠNG CQ

PHẠM THỊ VÂN

xã Nga Giáp 04-05-2019

09:08:52

17-05-2019

Từ 09:08 đến

16:30

2019-05-17

09:14:11

Sớm hạn 4

ngày

116 NS.TNH022A.190504.21

57

NGUYỄN VĂN

DŨNG CQ MAI

VĂN CHÂU

xã Nga Tiến 04-05-2019

15:54:50

17-05-2019

Từ 15:54 đến

16:30

2019-05-17

09:14:14

Sớm hạn 4

ngày

117 NS.TNH022A.190504.21

60

LƯU VĂN ƯNG C

LÊ VĂN DŨNG

xã Nga Yên 04-05-2019

16:54:01

20-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-22

08:36:58

Sớm hạn 5

ngày

118 NS.TNH022A.190504.21

61

MAI ĐỨC QUANG

CQ VŨ THỊ THIỀNG

Thị trấn nga sơn 04-05-2019

16:56:36

20-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-15

15:43:50

Sớm hạn 5

ngày

119 NS.TNH022A.190506.21

63

MAI VĂN LUẬN TC

MAI VĂN LÝ; MAI

VĂN THỰC

xã Nga Giáp 06-05-2019

07:30:56

20-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-21

08:19:45

Sớm hạn 7

ngày

120 NS.TNH022A.190506.21

64

NGUYỄN VĂN

ĐÌNH CQ PHẠM

THỊ MAI

xã Nga Yên 06-05-2019

08:16:48

20-05-2019

Từ 08:16 đến

16:30

2019-05-17

09:14:17

Sớm hạn 4

ngày

121 NS.TNH022A.190506.21

68

NGUYỄN VĂN

BIÊN TC NGUYỄN

VĂN TRÌNH (1)

xã Nga nhân 06-05-2019

08:31:42

20-05-2019

Từ 08:31 đến

16:30

2019-05-16

16:41:19

Sớm hạn 4

ngày

122 NS.TNH022A.190506.21

69

NGUYỄN VĂN

DUNG CQ ĐÀO THỊ

xã Nga Thuy 06-05-2019

08:51:30

20-05-2019

Từ 08:51 đến

2019-05-22

08:37:02

Sớm hạn 3

ngày
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MẬN (2HS) 16:30

123 NS.TNH022A.190506.21

70

PHẠM THANH

LONG CQ PHẠM

ĐÌNH TOẢN

xã Nga Tiến 06-05-2019

09:02:12

20-05-2019

Từ 09:02 đến

16:30

2019-05-22

08:37:06

Sớm hạn 5

ngày

124 NS.TNH022A.190506.21

71

TRẦN THANH VÂN

TC TRẦN VĂN

MẠNH; CQ TRẦN

VĂN TRIỀU

xã Nga Liên 06-05-2019

09:42:38

20-05-2019

Từ 09:42 đến

16:30

2019-05-16

16:41:22

Sớm hạn 3

ngày

125 NS.TNH022A.190506.21

75

LƯU VĂN THỂ

(CHẾT) TC LƯU

VĂN THAO

xã Nga Thắng 06-05-2019

10:19:54

20-05-2019

Từ 10:19 đến

16:30

2019-05-13

09:34:10

Sớm hạn 5

ngày

126 NS.TNH022A.190506.21

77

ĐÀO XUÂN DŨNG

CQ DƯƠNG VĂN

QUẾ

xã Nga Hưng 06-05-2019

14:34:15

20-05-2019

Từ 14:34 đến

16:30

2019-05-22

08:37:09

Sớm hạn 4

ngày

127 NS.TNH022A.190506.21

79

NGUYỄN PHÚ

THỦY TC TRƯƠNG

THỊ HOA (1)

xã Nga Văn 06-05-2019

15:15:19

20-05-2019

Từ 15:15 đến

16:30

2019-05-22

11:06:26

Sớm hạn 7

ngày

128 NS.TNH022A.190506.21

80

ĐỖ XUÂN VĨNH TC

ĐỖ XUÂN HÙNG

xã Nga Văn 06-05-2019

15:51:32

20-05-2019

Từ 15:51 đến

16:30

2019-05-22

11:06:30

Sớm hạn 7

ngày

129 NS.TNH022A.190506.21

81

MAI THỊ HÀ TC

TRẦN VĂN HIỆP

xã Nga Nhân 06-05-2019

16:05:25

20-05-2019

Từ 16:05 đến

16:30

2019-05-17

09:14:21

Sớm hạn 2

ngày

130 NS.TNH022A.190507.21

84

MAI THU HIỀN CQ

MAI THỊ HUYỀN

xã Nga Liên 07-05-2019

07:49:56

21-05-2019

Từ 07:49 đến

16:30

2019-05-22

08:37:13

Sớm hạn 5

ngày

131 NS.TNH022A.190506.21

83

TRỊNH XUÂN

HÙNG CQ MAI THỊ

NGỌC ÁNH

xã Nga Mỹ 06-05-2019

16:58:40

21-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:14:23

Sớm hạn 5

ngày

132 NS.TNH022A.190507.21

85

MAI VĂN CÁT

(CHẾT) TC MAI

VĂN LỢI; MAI VĂN

UYÊN

xã Nga Giáp 07-05-2019

08:12:48

21-05-2019

Từ 08:12 đến

16:30

2019-05-13

09:34:50

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

133 NS.TNH022A.190507.21

88

NGUYỄN THỊ

NHUNG CQ

NGUYỄN THẾ VĂN

xã Nga Mỹ 07-05-2019

08:54:35

21-05-2019

Từ 08:54 đến

16:30

2019-05-17

09:14:26

Sớm hạn 5

ngày

134 NS.TNH022A.190507.21

93

NGUYỄN KIM

ĐỒNG CA ĐÀO

TRỌNG HOAN

xã Nga Nhân 07-05-2019

10:34:25

21-05-2019

Từ 10:34 đến

16:30

2019-05-15

15:43:53

Sớm hạn 6

ngày

135 NS.TNH022A.190507.21 NGUYỄN TRẤN xã Nga Phú 07-05-2019 21-05-2019 2019-05-17 Sớm hạn 6
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97 THẮNG TC

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG

13:52:25 Từ 13:52 đến

16:30

09:14:29 ngày

136 NS.TNH022A.190507.21

99

NGUYỄN VĂN

DŨNG TC NGUYỄN

THỊ CÚC

xã Nga Tiến 07-05-2019

14:31:37

21-05-2019

Từ 14:31 đến

16:30

2019-05-17

09:14:31

Sớm hạn 4

ngày

137 NS.TNH022A.190507.22

00

MAI ĐĂNG DU CQ

MAI VĂN HẢI

xã Nga Tân 07-05-2019

14:36:04

21-05-2019

Từ 14:36 đến

16:30

2019-05-13

09:34:15

Sớm hạn 7

ngày

138 NS.TNH022A.190507.22

01

TRẦN THỊ MƯỜI

(CHẾT) TK TRẦN

XUÂN THÙY

xã Nga Thắng 07-05-2019

14:40:24

21-05-2019

Từ 14:40 đến

16:30

2019-05-22

08:04:24

Từ chối sớm

hạn 5 ngày

139 NS.TNH022A.190507.22

02

NGÔ THỊ NGHI TC

NGUYỄN VĂN

QUYẾT

Xã Nga Lĩnh 07-05-2019

14:53:10

21-05-2019

Từ 14:53 đến

16:30

2019-05-13

09:35:04

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

140 NS.TNH022A.190507.22

05

NGUYỄN THỊ SÂM

CQ TRỊNH VĂN

TIẾN

xã Nga Nhân 07-05-2019

15:25:54

21-05-2019

Từ 15:25 đến

16:30

2019-05-17

09:14:34

Sớm hạn 5

ngày

141 NS.TNH022A.190507.22

06

MAI HỮU THƯỜNG

TC MAI ĐÌNH

THỊNH

xã Nga Bạch 07-05-2019

15:53:33

21-05-2019

Từ 15:53 đến

16:30

2019-05-22

08:37:16

Sớm hạn 4

ngày

142 NS.TNH022A.190507.22

07

MAI VĂN HẢI

(CHẾT) TK MAI THỊ

KẾT

xã Nga Mỹ 07-05-2019

15:57:04

21-05-2019

Từ 15:57 đến

16:30

2019-05-17

09:14:37

Sớm hạn 4

ngày

143 NS.TNH022A.190507.22

08

NGUYỄN VĂN

DIỆU CQ PHẠM

VĂN QUYỀN

xã Nga mỹ 07-05-2019

16:10:32

21-05-2019

Từ 16:10 đến

16:30

2019-05-24

11:03:03

Sớm hạn 2

ngày

144 NS.TNH022A.190507.22

09

MAI GIA GIẢNG

CQ TRƯƠNG VĂN

THUYÊN

TP Hà Nội 07-05-2019

16:16:10

21-05-2019

Từ 16:16 đến

16:30

2019-05-21

08:19:48

Sớm hạn 5

ngày

145 NS.TNH022A.190508.22

13

MAI XUÂN KHÔI

CQ ĐÀO VĂN ĐẠT

xã Nga Tân 08-05-2019

07:58:46

22-05-2019

Từ 07:58 đến

16:30

2019-05-15

15:43:56

Sớm hạn 6

ngày

146 NS.TNH022A.190508.22

15

TRẦN NGỌC HÀ TC

TRẦN NGỌC

PHƯƠNG (1)

xã Nga Trường 08-05-2019

08:48:52

22-05-2019

Từ 08:48 đến

16:30

2019-05-17

09:14:39

Sớm hạn 6

ngày

147 NS.TNH022A.190508.22

18

NGUYỄN THỊ TẦN

CQ MAI VĂN

GIÁO(1)

xã nga Hải 08-05-2019

09:25:38

22-05-2019

Từ 09:25 đến

16:30

2019-05-20

07:15:18

Sớm hạn 4

ngày

148 NS.TNH022A.190508.22 LÊ THỊ THẢO CQ xã Nga Thủy 08-05-2019 22-05-2019 2019-05-17 Sớm hạn 5
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21 LÊ VĂN XUÂN 10:01:34 Từ 10:01 đến

16:30

09:14:42 ngày

149 NS.TNH022A.190508.22

24

PHÙNG ĐÌNH

OANH CQ NGÔ THỊ

SỰ

xã Nga Lĩnh 08-05-2019

10:55:46

22-05-2019

Từ 10:55 đến

16:30

2019-05-22

08:37:19

Sớm hạn 5

ngày

150 NS.TNH022A.190508.22

25

VŨ THỊ CẦN TC

PHẠM VĂN MẠNH

xã Nga Bạch 08-05-2019

11:01:36

22-05-2019

Từ 11:01 đến

16:30

2019-05-17

09:14:45

Sớm hạn 5

ngày

151 NS.TNH022A.190508.22

26

PHẠM VĂN HẢI CQ

HÀ THỊ NGA

xã Nga Lĩnh 08-05-2019

11:04:22

22-05-2019

Từ 11:04 đến

16:30

2019-05-22

08:37:23

Sớm hạn 5

ngày

152 NS.TNH022A.190508.22

27

PHẠM TRÍ HIÊN CQ

TRƯƠNG VĂN

VINH (2HS)

xã Nga tân 08-05-2019

11:07:23

22-05-2019

Từ 11:07 đến

16:30

2019-05-22

08:37:26

Sớm hạn 5

ngày

153 NS.TNH022A.190508.22

28

MAI THỊ TIẾN CQ

HOÀNG VĂN QUẾ

xã Nga Bạch 08-05-2019

11:10:04

22-05-2019

Từ 11:10 đến

16:30

2019-05-22

08:37:28

Sớm hạn 5

ngày

154 NS.TNH022A.190508.22

29

NGUYỄN VĂN

DUNG CQ PHẠM

VĂN BÀNG

xã Nga Điền 08-05-2019

11:15:46

22-05-2019

Từ 11:15 đến

16:30

2019-05-17

09:14:48

Sớm hạn 4

ngày

155 NS.TNH022A.190508.22

31

MAI THỊ CỪ

(CHẾT) TC PHẠM

MINH THÔNG

xã Nga Thanh 08-05-2019

14:06:06

22-05-2019

Từ 14:06 đến

16:30

2019-05-15

15:43:59

Sớm hạn 7

ngày

156 NS.TNH022A.190508.22

36

HOÀNG VĂN LỰC

CQ LÊ VĂN MINH

(2HS)

Xã Nga Lĩnh 08-05-2019

15:51:07

22-05-2019

Từ 15:51 đến

16:30

2019-05-20

07:15:23

Sớm hạn 4

ngày

157 NS.TNH022A.190508.22

37

NGUYỄN THỊ

LÀNH TC MAI THỊ

HẰNG

Xã Nga Thanh 08-05-2019

16:04:01

22-05-2019

Từ 16:04 đến

16:30

2019-05-13

09:35:14

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

158 NS.TNH022A.190508.22

38

ĐÀO VĂN THƠ (ĐÃ

CHẾT) TC ĐÀO

VĂN CHÂU

Xã Nga Tân 08-05-2019

16:09:30

22-05-2019

Từ 16:09 đến

16:30

2019-05-15

15:44:02

Sớm hạn 7

ngày

159 NS.TNH022A.190509.22

43

VŨ CÔNG ANH CQ

LÝ THỊ TUYẾT

(2HS)

Xã Nga Thắng 09-05-2019

08:34:37

23-05-2019

Từ 08:34 đến

16:30

2019-05-22

08:37:31

Sớm hạn 3

ngày

160 NS.TNH022A.190509.22

44

TRỊNH XUÂN

HÙNG CQ MAI

THANH QUYỀN

xã Nga Trường 09-05-2019

09:03:06

23-05-2019

Từ 09:03 đến

16:30

2019-05-16

16:41:25

Sớm hạn 6

ngày

161 NS.TNH022A.190509.22

45

NGUYỄN THỊ NỤ

CQ NGUYỄN VĂN

Nga Liên 09-05-2019

09:00:06

23-05-2019

Từ 09:00 đến

2019-05-21

08:19:50

Sớm hạn 4

ngày
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THỨC 16:30

162 NS.TNH022A.190509.22

54

LÊ VĂN CHỐNG

(CHẾT) TC LÊ VĂN

THANH

xã Nga Lĩnh 09-05-2019

10:47:28

23-05-2019

Từ 10:47 đến

16:30

2019-05-22

08:37:35

Sớm hạn 4

ngày

163 NS.TNH022A.190509.22

56

NGUYỄN VĂN

HÙNG CQ MAI

VĂN BÌNH

xã Nga Thanh 09-05-2019

11:27:59

23-05-2019

Từ 11:27 đến

16:30

2019-05-21

08:19:53

Sớm hạn 5

ngày

164 NS.TNH022A.190509.22

62

ĐOÀN VĂN THÁI

(CHẾT) TC ĐOÀN

THỊ CHỜ ; NHÀ

THỜ

xã Nga Thành 09-05-2019

15:05:36

23-05-2019

Từ 15:05 đến

16:30

2019-05-17

09:14:51

Sớm hạn 6

ngày

165 NS.TNH022A.190510.22

66

MAI QUỐC KHÁI

TC MAI VĂN

TUẤN, MAI THỊ

OANH

Xã Nga Hải 10-05-2019

08:28:46

24-05-2019

Từ 08:28 đến

16:30

2019-05-24

11:03:06

Sớm hạn 5

ngày

166 NS.TNH022A.190510.22

71

HÀ HUY GIÁP TC

HÀ VĂN HẢI; HÀ

TRỌNG TẤN

xã Nga Giáp 10-05-2019

09:10:25

24-05-2019

Từ 09:10 đến

16:30

2019-05-21

08:19:56

Sớm hạn 5

ngày

167 NS.TNH022A.190510.22

77

NGUYỄN HỮU

DIỆN CQ NGUYỄN

VĂN CÔNG

xã Nga Mỹ 10-05-2019

09:42:37

24-05-2019

Từ 09:42 đến

16:30

2019-05-21

08:19:58

Sớm hạn 7

ngày

168 NS.TNH022A.190510.22

78

PHẠM VĂN TÚ CQ

NGUYỄN TRỌNG

VĨNH

xã Nga Mỹ 10-05-2019

09:44:39

24-05-2019

Từ 09:44 đến

16:30

2019-05-21

08:20:01

Sớm hạn 7

ngày

169 NS.TNH022A.190510.22

79

NGUYỄN THỊ SÂM

CQ MAI THỊ

HUYÊN

xã Nga Mỹ 10-05-2019

09:45:54

24-05-2019

Từ 09:45 đến

16:30

2019-05-24

11:03:10

Sớm hạn 5

ngày

170 NS.TNH022A.190510.22

80

TRỊNH THỊ LAN CQ

ĐINH VĂN

TÍN(2HS)

xã Nga Mỹ 10-05-2019

09:49:08

24-05-2019

Từ 09:49 đến

16:30

2019-05-21

08:20:04

Sớm hạn 5

ngày

171 NS.TNH022A.190510.22

81

TRẦN THỊ THU CQ

PHẠM VĂN

CƯƠNG

xã Nga Mỹ 10-05-2019

09:51:16

24-05-2019

Từ 09:51 đến

16:30

2019-05-21

08:20:06

Sớm hạn 6

ngày

172 NS.TNH022A.190510.22

83

PHẠM VĂN MẠNH

TC ĐÀO THỊ CÚC

xã Nga Nhân 10-05-2019

09:55:41

24-05-2019

Từ 09:55 đến

16:30

2019-05-17

09:14:53

Sớm hạn 6

ngày

173 NS.TNH022A.190510.22

84

MAI TRỌNG TƯ xã nga yên 10-05-2019

09:59:15

24-05-2019

Từ 09:59 đến

16:30

2019-05-24

11:03:13

Sớm hạn 5

ngày

174 NS.TNH022A.190510.22 TRỊNH VĂN HOAN xã Nga Tân 10-05-2019 24-05-2019 2019-05-24 Sớm hạn 6

                                            Trang 34 / 44



85 CQ ĐÒA TRỌNG

BIỂN

10:43:01 Từ 10:43 đến

16:30

11:03:16 ngày

175 NS.TNH022A.190510.22

87

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG TC PHẠM

THANH LUÂN (1)

xã Nga Thanh 10-05-2019

11:26:51

24-05-2019

Từ 11:26 đến

16:30

2019-05-21

08:20:09

Sớm hạn 5

ngày

176 NS.TNH022A.190510.22

96

MAI XUÂN Y TC

MAI THỊ PHI (1)

xã Nga Nhân 10-05-2019

15:40:10

24-05-2019

Từ 15:40 đến

16:30

2019-05-24

11:03:19

Sớm hạn 3

ngày

177 NS.TNH022A.190510.22

98

NGUYỄN TRÚC

LINH CQ MAI VĂN

HÙNG

xã Nga Mỹ 10-05-2019

16:09:38

24-05-2019

Từ 16:09 đến

16:30

2019-05-24

11:03:22

Sớm hạn 2

ngày

178 NS.TNH022A.190510.23

00

PHẠM VĂN HÙNG

C PHẠM BÁ

CƯỜNG

xã Nga Tiến 10-05-2019

16:17:40

24-05-2019

Từ 16:17 đến

16:30

2019-05-24

11:03:25

Sớm hạn 3

ngày

179 NS.TNH022A.190510.23

02

NGUYỄN VĂN

NGỌC CQ PHẠM

KHẮC Ý

xã Nga Trung 10-05-2019

16:25:12

24-05-2019

Từ 16:25 đến

16:30

2019-05-24

11:03:28

Sớm hạn 3

ngày

180 NS.TNH022A.190510.23

03

HOÀNG THỊ CHÂU

CQ ĐÀO VĂN

HUYẾN

xã Nga Trung 10-05-2019

16:26:48

24-05-2019

Từ 16:26 đến

16:30

2019-05-24

11:03:32

Sớm hạn 3

ngày

181 NS.TNH022A.190513.23

08

HÀ VĂN SỰ TC HÀ

VĂN TẬP

xã Nga an 13-05-2019

08:56:58

27-05-2019

Từ 08:56 đến

16:30

2019-05-21

08:21:08

Sớm hạn 5

ngày

182 NS.TNH022A.190513.23

13

VŨ QUYẾT TÂM

TK TRẦN THỊ

NHIỆM

xã Nga Thủy 13-05-2019

10:57:47

27-05-2019

Từ 10:57 đến

16:30

2019-05-24

11:03:36

Sớm hạn 4

ngày

183 NS.TNH022A.190513.23

28

TRẦN VĂN KHOA

TC TRẦN VĂN

KHOA

Xã Nga Trường 13-05-2019

16:44:14

28-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:14:56

Sớm hạn 8

ngày

184 NS.TNH022A.190513.23

30

MAI THỊ QUYÊN

CQ TRẦN MẠNH

QUYẾT

xã Nga Thanh 13-05-2019

16:51:39

28-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-24

11:03:40

Sớm hạn 7

ngày

185 NS.TNH022A.190514.23

32

TRẦN THỊ SÁU CQ

PHẠM QUANG

ĐẠT

xã Nga Thành 14-05-2019

07:36:21

28-05-2019

Từ 07:36 đến

16:30

2019-05-24

11:03:46

Sớm hạn 5

ngày

186 NS.TNH022A.190514.23

38

ĐÀO THỊ HUYỀN

CQ MAI NGỌC

TIẾN

thị trấn yên thịnh,

YM, NB

14-05-2019

08:37:34

28-05-2019

Từ 08:37 đến

16:30

2019-05-24

11:03:50

Sớm hạn 5

ngày

187 NS.TNH022A.190514.23

43

PHẠM VĂN ĐỊNH

TC NGUYỄN THỊ

xã Nga Thanh 14-05-2019

08:59:26

28-05-2019

Từ 08:59 đến

2019-05-24

11:03:54

Sớm hạn 2

ngày
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NỞ(1) 16:30

188 NS.TNH022A.190514.23

52

TRẦN VĂN DOANH xã Nga Thái 14-05-2019

10:46:18

28-05-2019

Từ 10:46 đến

16:30

2019-05-22

11:06:34

Sớm hạn 4

ngày

189 NS.TNH022A.190514.23

54

PHẠM NGỌC

CHUNG

xã Nga Thái 14-05-2019

11:05:23

28-05-2019

Từ 11:05 đến

16:30

2019-05-22

11:06:37

Sớm hạn 4

ngày

190 NS.TNH022A.190514.23

57

PHẠM HỮU

TRUNG CQ

NGUYỄN VĂN

TUẤN

xã Nga Mỹ 14-05-2019

14:16:36

28-05-2019

Từ 14:16 đến

16:30

2019-05-24

11:03:58

Sớm hạn 8

ngày

191 NS.TNH022A.190514.23

58

DƯƠNG THỊ XỚI

TC NGUYỄN VĂN

SỞ; NGUYỄN VĂN

SƠN (2GCN)

xã Nga Hải 14-05-2019

14:23:33

28-05-2019

Từ 14:23 đến

16:30

2019-05-17

09:15:00

Sớm hạn 8

ngày

192 NS.TNH022A.190514.23

60

NGHIÊM TRÍ NHẬT

(CHẾT) TC

NGHIÊM VĂN

TOÀN

xã Nga An 14-05-2019

14:40:35

28-05-2019

Từ 14:40 đến

16:30

2019-05-24

11:04:03

Sớm hạn 6

ngày

193 NS.TNH022A.190514.23

61

TRỊNH VĂN

TRUNG CQ VŨ THỊ

XUYẾN

xã nga Tân 14-05-2019

14:55:08

28-05-2019

Từ 14:55 đến

16:30

2019-05-20

07:15:27

Sớm hạn 8

ngày

194 NS.TNH022A.190514.23

62

MAI VĂN DƯƠNG

CQ ĐÔ PHÚ

DƯƠNG

xã Nga Thạch 14-05-2019

14:59:57

28-05-2019

Từ 14:59 đến

16:30

2019-05-24

11:04:08

Sớm hạn 3

ngày

195 NS.TNH022A.190514.23

65

MAI ĐÌNH HUẤN

(CHẾT) TC

NGUYỄN THỊ HUỆ

xã Nga Hải 14-05-2019

16:12:07

28-05-2019

Từ 16:12 đến

16:30

2019-05-24

11:04:13

Sớm hạn 6

ngày

196 NS.TNH022A.190515.23

74

PHẠM QUANG

VINH

xã Nga Thái 15-05-2019

07:46:08

29-05-2019

Từ 07:46 đến

16:30

2019-05-17

09:15:03

Sớm hạn 9

ngày

197 NS.TNH022A.190515.23

86

MÃ VĂN TRỤ xã Nga Thạch 15-05-2019

10:14:21

29-05-2019

Từ 10:14 đến

16:30

2019-05-20

07:52:28

Sớm hạn 8

ngày

198 NS.TNH022A.190515.23

87

NGUYỄN THỊ

DUYÊN CQ LÊ VĂN

TIẾN

Xã Nga Lĩnh 15-05-2019

10:25:03

29-05-2019

Từ 10:25 đến

16:30

2019-05-24

11:04:24

Sớm hạn 5

ngày

199 NS.TNH022A.190515.23

94

TRẦN CAO NĂNG

CQ TRẦN VĂN

VINH

xã Nga Phú 15-05-2019

14:21:11

29-05-2019

Từ 14:21 đến

16:30

2019-05-24

11:04:28

Sớm hạn 6

ngày
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200 NS.TNH022A.190516.24

10

PHẠM VĂN

PHƯƠNG

xã Nga An 16-05-2019

07:48:22

30-05-2019

Từ 07:48 đến

16:30

2019-05-24

11:04:32

Sớm hạn 5

ngày

201 NS.TNH022A.190516.24

27

MAI NGỌC TỤC

(CHẾT) TC MAI

NGỌC VỢI; VỤ

xã Nga An 16-05-2019

10:37:00

30-05-2019

Từ 10:37 đến

16:30

2019-05-24

11:04:35

Sớm hạn 5

ngày

202 NS.TNH022A.190516.24

37

TRẦN ANH TUẤN

CQ NGUYỄN THỊ

HƯƠNG

Xã Nga Mỹ 16-05-2019

16:13:52

30-05-2019

Từ 16:13 đến

16:30

2019-05-24

11:04:38

Sớm hạn 6

ngày

203 NS.TNH022A.190516.24

40

ĐỖ NGỌC HẢI CQ

NGUYỄN VĂN

HÙNG

TT Nga Son 16-05-2019

16:29:49

30-05-2019

Từ 16:29 đến

16:30

2019-05-24

11:04:41

Sớm hạn 5

ngày

204 NS.TNH022A.190516.24

41

NGUYỄN XUÂN

DŨNG CQ MAI THỊ

THƠM

Xxa Nga Mỹ 16-05-2019

16:39:34

31-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-24

11:04:44

Sớm hạn 6

ngày

205 NS.TNH022A.190517.24

46

TRẦN THỊ SÁU CQ

PHẠM THỊ HỒNG

xã Nga Liên 17-05-2019

08:01:55

31-05-2019

Từ 08:01 đến

16:30

2019-05-24

11:04:48

Sớm hạn 5

ngày

206 NS.TNH022A.190517.24

54

TRƯƠNG THỊ

MINH TC HỒ THỊ

THANH (1)

xã Nga Yên 17-05-2019

09:46:03

31-05-2019

Từ 09:46 đến

16:30

2019-05-24

11:04:51

Sớm hạn 6

ngày

207 NS.TNH022A.190520.25

04

NGUYỄN THANH

THUẤN CQ VŨ THỊ

DUNG

xã Nga Thắng 20-05-2019

10:48:13

03-06-2019

Từ 10:48 đến

16:30

2019-05-24

11:04:55

Sớm hạn 7

ngày

208 NS.TNH022A.190520.25

06

MAI VĂN HÌNH TK

MAI VĂN LÂM;

MAI XUÂN HƯỞNG

xã Nga Giáp 20-05-2019

11:04:42

03-06-2019

Từ 11:04 đến

16:30

2019-05-22

08:37:39

Từ chối sớm

hạn 8 ngày

209 NS.TNH022A.190521.25

49

NGUYỄN SỸ LƯU

TC NGUYỄN ĐỨC

THỊNH (1)

xã Nga Hải 21-05-2019

16:03:49

04-06-2019

Từ 16:03 đến

16:30

2019-05-24

11:05:00

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

--- TNH024A - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng

thời là người sử dụng đất.

1 NS.TNH024A.190312.11

42

MAI VĂN LONG ( 9

HỘ ĐẤT TỒN

ĐỌNG)

xã Nga Trường 12-03-2019

09:58:23

23-04-2019

Từ 09:58 đến

16:30

2019-05-13

10:01:47

Từ chối quá

hạn 9 ngày

2 NS.TNH024A.190419.19

11

NGUYỄN THỊ THÊ;

TRỊNH VĂN VINH

(ĐẤT NÔNG

NGHIỆP)

xã Nga Phú 19-04-2019

15:34:46

05-06-2019

Từ 15:34 đến

16:30

2019-05-16

16:41:09

Từ chối sớm

hạn 14 ngày

3 NS.TNH024A.190423.19 UBND XÃ NGA MỸ xã Nga Mỹ 23-04-2019 07-06-2019 2019-05-15 Từ chối sớm
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82 4 LÔ 16:06:37 Từ 16:06 đến

16:30

15:38:31 hạn 19 ngày

4 NS.TNH024A.190424.19

95

NGÔ SỸ HÙNG xã Nga thủy 24-04-2019

08:34:15

10-06-2019

Từ 08:34 đến

16:30

2019-05-13

14:58:52

Từ chối sớm

hạn 25 ngày

5 NS.TNH024A.190424.20

17

TRỊNH VĂN

THUẬN (3 LÔ)

xã Nga Hải 24-04-2019

15:29:44

10-06-2019

Từ 15:29 đến

16:30

2019-05-13

09:32:01

Sớm hạn 23

ngày

--- TNH025A - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

1 NS.TNH025A.190311.11

05

MAI TÔN XÃ xã Nga Mỹ 11-03-2019

10:55:07

08-04-2019

Từ 10:55 đến

16:30

2019-05-13

10:01:41

Quá hạn 2

ngày

2 NS.TNH025A.190426.20

63

UBND XÃ NGA

TÂN 2 LÔ (LÊ VĂN

THÔNG; NGUYỄN

THỊ SÁNG)

xã Nga Tân 26-04-2019

08:46:09

29-05-2019

Từ 08:46 đến

16:30

2019-05-21

08:19:35

Sớm hạn 14

ngày

3 NS.TNH025A.190426.20

69

UBND XÃ NGA

THÁI 45 LÔ

xã nga thái 26-04-2019

10:01:24

29-05-2019

Từ 10:01 đến

16:30

2019-05-16

16:40:30

Sớm hạn 13

ngày

4 NS.TNH025A.190426.20

85

TẠ VĂN CHÍNH xã nga phú 26-04-2019

16:35:55

30-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-21

08:19:40

Sớm hạn 9

ngày

5 NS.TNH025A.190507.22

10

UBND XÃ NGA MỸ

02 LÔ ( NGUYỄN

ANH TÚ; NGUYỄN

THẾ KHOA)

xã Nga Mỹ 07-05-2019

16:20:00

04-06-2019

Từ 16:20 đến

16:30

2019-05-16

16:40:33

Sớm hạn 15

ngày

6 NS.TNH025A.190508.22

34

UBND XÃ NGA

NHÂN (10 LÔ)

Xã Nga NHân 08-05-2019

15:10:32

05-06-2019

Từ 15:10 đến

16:30

2019-05-16

16:40:37

Sớm hạn 18

ngày

7 NS.TNH025A.190508.22

40

NGUYỄN THỊ SÂM

(2 LÔ)

xã Nga Mỹ 08-05-2019

17:06:30

06-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-16

16:40:40

Sớm hạn 17

ngày

8 NS.TNH025A.190509.22

41

UBND XÃ BA ĐÌNH

02 LÔ

xã Ba Đình 09-05-2019

07:23:26

05-06-2019

Từ 16:23 đến

16:30

2019-05-15

15:38:45

Từ chối sớm

hạn 16 ngày

9 NS.TNH025A.190513.23

20

UBND XÃ NGA MỸ

07 LÔ

xã Nga Mỹ 13-05-2019

14:16:23

10-06-2019

Từ 14:16 đến

16:30

2019-05-20

07:15:08

Sớm hạn 16

ngày

10 NS.TNH025A.190517.24

75

UBND XÃ NGA AN

(17 LÔ)

Xã nga An 17-05-2019

16:09:49

14-06-2019

Từ 16:09 đến

2019-05-24

10:02:20

Sớm hạn 17

ngày
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16:30

11 NS.TNH025A.190520.24

87

UBND XÃ NGA

YÊN 3 LÔ

xã Nga Yên 20-05-2019

07:55:14

17-06-2019

Từ 07:55 đến

16:30

2019-05-22

11:06:12

Sớm hạn 18

ngày

12 NS.TNH025A.190520.24

95

UBND XÃ NGA

THẠCH 08 LÔ

xã Nga Thạch 20-05-2019

09:15:59

17-06-2019

Từ 09:15 đến

16:30

2019-05-24

14:45:20

Từ chối sớm

hạn 16 ngày

--- TNH026A - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

1 NS.TNH026A.190304.93

6

NGUYỄN HỮU

BẰNG

xã Nga Mỹ 04-03-2019

08:40:15

15-04-2019

Từ 08:40 đến

16:30

2019-05-15

15:38:39

Sớm hạn 3

ngày

2 NS.TNH026A.190320.13

16

TRẦN QUANG

TRUNG

xã liên 20-03-2019

10:27:14

06-05-2019

Từ 10:27 đến

16:30

2019-05-16

16:40:22

Sớm hạn 15

ngày

3 NS.TNH026A.190321.13

71

NGUYỄN CÔNG

NIỆM

xã Nga Tiến 21-03-2019

17:09:52

08-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-13

10:01:27

Từ chối quá

hạn 1 ngày

4 NS.TNH026A.190402.15

86

MAI VĂN SỰ xã Nga Mỹ 02-04-2019

16:08:37

17-05-2019

Từ 16:08 đến

16:30

2019-05-22

08:35:28

Sớm hạn 13

ngày

5 NS.TNH026A.190410.17

31

HOÀNG VĂN

TUẤN

xã Nga Bạch 10-04-2019

09:11:16

27-05-2019

Từ 09:11 đến

16:30

2019-05-22

08:35:30

Sớm hạn 12

ngày

6 NS.TNH026A.190412.17

91

NGUYỄN VĂN

LINH

xã Nga Bạch 12-04-2019

14:12:57

30-05-2019

Từ 14:12 đến

16:30

2019-05-13

10:01:31

Từ chối sớm

hạn 15 ngày

7 NS.TNH026A.190422.19

43

VŨ VĂN THÀNH xã Nga Tiến 22-04-2019

16:35:41

07-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-13

09:35:29

Từ chối sớm

hạn 24 ngày

8 NS.TNH026A.190423.19

74

MAI XUÂN HỒNG xã Nga Bạch 23-04-2019

15:05:52

07-06-2019

Từ 15:05 đến

16:30

2019-05-16

16:40:19

Từ chối sớm

hạn 16 ngày

9 NS.TNH026A.190423.19

76

MAI XUÂN LƯỢNG xã Nga Bạch 23-04-2019

15:15:36

07-06-2019

Từ 15:15 đến

16:30

2019-05-13

09:35:37

Từ chối sớm

hạn 23 ngày

10 NS.TNH026A.190426.20

91

MAI TRỌNG VĨNH xã Nga Thái 26-04-2019

16:59:56

13-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-13

09:35:33

Từ chối sớm

hạn 25 ngày

11 NS.TNH026A.190502.20 TRƯƠNG VĂN xã Nga Thủy 02-05-2019 13-06-2019 2019-05-24 Sớm hạn 16
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97 CHIẾN 09:52:34 Từ 09:52 đến

16:30

10:02:11 ngày

12 NS.TNH026A.190520.25

10

MAI THANH TÂM xã Nga Thạch 20-05-2019

11:22:41

01-07-2019

Từ 11:22 đến

16:30

2019-05-24

10:02:15

Sớm hạn 27

ngày

--- TNH031A - đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

1 NS.TNH031A.190508.22

17

NGUYỄN XUÂN

DŨNG

xã Nga Mỹ 08-05-2019

09:05:54

27-05-2019

Từ 09:05 đến

16:30

2019-05-16

16:40:12

Sớm hạn 7

ngày

2 NS.TNH031A.190508.22

19

NGUYỄN THỊ

TÒNG

Xã Nga Điền 08-05-2019

09:34:51

27-05-2019

Từ 09:34 đến

16:30

2019-05-17

09:02:46

Sớm hạn 10

ngày

3 NS.TNH031A.190514.23

71

NGUYỄN VĂN

VIỆT

xã Nga Điền 14-05-2019

17:09:36

03-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:17:26

Sớm hạn 11

ngày

4 NS.TNH031A.190515.23

72

TRẦN VĂN HOÀNG xã Nga Điền 15-05-2019

07:32:30

03-06-2019

Từ 07:32 đến

16:30

2019-05-20

07:15:02

Sớm hạn 11

ngày

--- TNH033A - cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1 NS.TNH033A.190506.21

62

MAI VĂN CHÂU xã Nga Liên 06-05-2019

07:14:25

17-05-2019

Từ 16:14 đến

16:30

2019-05-17

09:17:17

Sớm hạn 4

ngày

2 NS.TNH033A.190508.22

20

TRẦN VĂN TÝ xã Nga Hưng 08-05-2019

09:57:53

22-05-2019

Từ 09:57 đến

16:30

2019-05-17

09:17:20

Sớm hạn 7

ngày

3 NS.TNH033A.190510.22

99

LÊ VĂN TIẾN xã Nga Tiến 10-05-2019

16:12:30

24-05-2019

Từ 16:12 đến

16:30

2019-05-24

10:01:41

Sớm hạn 2

ngày

4 NS.TNH033A.190510.23

04

MAI PHI MỲ xã Nga Tân 10-05-2019

16:44:04

27-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-17

09:02:35

Sớm hạn 7

ngày

5 NS.TNH033A.190513.23

11

DƯƠNG ĐÌNH

LÍNH

xã Nga Trung 13-05-2019

10:14:44

27-05-2019

Từ 10:14 đến

16:30

2019-05-22

08:35:14

Sớm hạn 6

ngày

6 NS.TNH033A.190513.23

26

MAI VĂN GIÁ xã Nga Thiện 13-05-2019

15:40:39

27-05-2019

Từ 15:40 đến

16:30

2019-05-17

09:02:40

Sớm hạn 7

ngày

7 NS.TNH033A.190514.23

66

MAI THẾ TUẦN xã Nga Hải 14-05-2019

16:17:02

28-05-2019

Từ 16:17 đến

2019-05-20

07:14:46

Sớm hạn 8

ngày
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16:30

8 NS.TNH033A.190514.23

69

NGÔ SỸ TOAN xã Nga Lĩnh 14-05-2019

16:42:58

29-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-24

10:01:45

Sớm hạn 4

ngày

9 NS.TNH033A.190514.23

70

PHAN VĂN AN xã Nga Phú 14-05-2019

16:52:51

29-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-22

08:35:17

Sớm hạn 8

ngày

10 NS.TNH033A.190515.24

03

MÃ VĂN DƯƠNG

(2HS)

Thị trấn NS 15-05-2019

16:21:04

29-05-2019

Từ 16:21 đến

16:30

2019-05-20

07:14:50

Sớm hạn 8

ngày

11 NS.TNH033A.190516.24

09

NGHIÊM VĂN

CƯỜNG

xã Nga Thủy 16-05-2019

07:41:56

30-05-2019

Từ 07:41 đến

16:30

2019-05-22

08:35:20

Sớm hạn 9

ngày

12 NS.TNH033A.190516.24

13

NGUYỄN VĂN

HÙNG

xã Nga Văn 16-05-2019

08:15:12

30-05-2019

Từ 08:15 đến

16:30

2019-05-20

07:14:56

Sớm hạn 10

ngày

13 NS.TNH033A.190516.24

18

NGUYỄN ĐÌNH

KHÔI

xã Nga Liên 16-05-2019

09:34:52

30-05-2019

Từ 09:34 đến

16:30

2019-05-22

08:35:22

Sớm hạn 7

ngày

14 NS.TNH033A.190517.24

61

PHẠM VĂN BẰNG xã Nga Bạch 17-05-2019

10:40:02

31-05-2019

Từ 10:40 đến

16:30

2019-05-24

10:01:51

Sớm hạn 7

ngày

15 NS.TNH033A.190520.25

00

ĐOÀN VĂN VÙNG Lai Thành KS, NB 20-05-2019

09:58:54

03-06-2019

Từ 09:58 đến

16:30

2019-05-24

10:01:54

Sớm hạn 7

ngày

16 NS.TNH033A.190520.25

22

NGUYỄN THỊ

DUNG

xã Nga Nhân 20-05-2019

15:45:58

03-06-2019

Từ 15:45 đến

16:30

2019-05-24

10:01:59

Sớm hạn 8

ngày

17 NS.TNH033A.190520.25

26

NGUYỄN THỊ DIÊN xã Nga an 20-05-2019

16:05:21

03-06-2019

Từ 16:05 đến

16:30

2019-05-24

10:02:03

Sớm hạn 8

ngày

18 NS.TNH033A.190523.25

87

VŨ HUY QUANG xã Nga Tiến 23-05-2019

07:41:30

06-06-2019

Từ 07:41 đến

16:30

2019-05-24

10:02:06

Sớm hạn 10

ngày

--- TNH042A - đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

1 NS.TNH042A.190508.22

39

TRẦN VĂN PHI xã Nga Thủy 08-05-2019

16:36:36

04-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-16

16:40:07

Từ chối sớm

hạn 13 ngày

2 NS.TNH042A.190510.22 MAI THẾ THU Xã Nga Hải 10-05-2019 05-06-2019 2019-05-17 Sớm hạn 13
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94 15:08:56 Từ 15:08 đến

16:30

09:02:29 ngày

3 NS.TNH042A.190517.24

81

ĐÀO THỊ CÚC Xã Nga Nhân 17-05-2019

16:31:40

13-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-24

14:45:14

Sớm hạn 14

ngày

--- TNH044A - Tách thửa hoặc hợp thửa đất.

1 NS.TNH044A.190325.14

09

BÙI XUÂN HIỀN

HĐTC MAI THỊ TƯ

(2GCN)

xã Nga Trường 25-03-2019

15:29:59

15-04-2019

Từ 15:29 đến

16:30

2019-05-13

14:56:42

Quá hạn 14

ngày

2 NS.TNH044A.190412.17

83

NGUYỄN THỊ MÃO

CQ MAI VĂN THẢO

(1)

xã Nga Bạch 12-04-2019

10:15:24

09-05-2019

Từ 10:15 đến

16:30

2019-05-15

15:39:03

Đúng hạn

3 NS.TNH044A.190516.24

39

NGUYỄN XUÂN

HOẠT (2GCN)

xã Nga Mỹ 16-05-2019

16:28:14

06-06-2019

Từ 16:28 đến

16:30

2019-05-24

10:01:35

Sớm hạn 11

ngày

Tư Pháp

--- TPH05B - (TH cần xác minh)Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

1 NS.TPH05B.180921.498

4

NGUYỄN THỊ LY Nga Trường 21-09-2018

10:21:10

05-10-2018

Từ 10:21 đến

16:30

2019-05-20

08:01:10

Đúng hạn

2 NS.TPH05B.181001.515

8

MAI VĂN HẸN Xã Nga Yên, Huyện

Nga Sơn

01-10-2018

09:02:48

15-10-2018

Từ 09:02 đến

16:30

2019-05-20

08:01:14

Đúng hạn

3 NS.TPH05B.181004.525

2

MAI VĂN QUYẾT nga nhân 04-10-2018

07:46:23

18-10-2018

Từ 07:46 đến

16:30

2019-05-20

08:01:18

Đúng hạn

4 NS.TPH05B.181005.527

8

TRẦN THỊ VÂN nga điền 05-10-2018

08:01:09

19-10-2018

Từ 08:01 đến

16:30

2019-05-20

08:01:22

Đúng hạn

5 NS.TPH05B.181008.529

5

MAI THỊ NHUNG nga yên 08-10-2018

08:08:00

22-10-2018

Từ 08:08 đến

16:30

2019-05-20

08:01:26

Đúng hạn

6 NS.TPH05B.181018.552

1

MAI THỊ HUỆ nga trường 18-10-2018

09:00:22

01-11-2018

Từ 09:00 đến

16:30

2019-05-20

08:01:30

Đúng hạn

7 NS.TPH05B.190222.784 MAI SỸ VỸ Nga Hải 22-02-2019

09:24:56

08-03-2019

Từ 09:24 đến

16:30

2019-05-20

08:01:36

Quá hạn 46

ngày
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--- XDH01B - (TH Đối với nhà ở riêng lẻ)Cấp Giấy phép xây dựng tạm

1 NS.XDH01B.190416.182

3

NGUYỄN VĂN

THỊNH

16-04-2019

15:12:25

10-05-2019

Từ 15:12 đến

16:30

2019-05-20

15:26:52

Sớm hạn 11

ngày

--- XDH04A - (TH đối với công trình)Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

1 NS.XDH04A.190301.924 DƯƠNG ĐÌNH

TUÂN

01-03-2019

14:40:12

29-03-2019

Từ 14:40 đến

16:30

2019-05-20

15:26:47

Quá hạn 1

ngày

2 NS.XDH04A.190509.224

8

PHẠM THỊ TRƯNG 09-05-2019

09:32:36

06-06-2019

Từ 09:32 đến

16:30

2019-05-20

15:33:11

Sớm hạn 14

ngày

--- XDH04B - (TH đối với nhà ở riêng lẻ)Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

1 NS.XDH04B.190312.114

8

NGUYỄN VĂN

HÙNG

12-03-2019

10:57:43

02-04-2019

Từ 10:57 đến

16:30

2019-05-20

15:29:35

Quá hạn 12

ngày

2 NS.XDH04B.190313.119

5

PHẠM THỊ YẾN 13-03-2019

15:55:30

03-04-2019

Từ 15:55 đến

16:30

2019-05-20

15:29:39

Đúng hạn

3 NS.XDH04B.190403.159

8

PHẠM NGỌC HÒA 03-04-2019

09:20:57

24-04-2019

Từ 09:20 đến

16:30

2019-05-20

15:29:43

Sớm hạn 2

ngày

4 NS.XDH04B.190405.165

4

TRẦN VĂN CỪ 05-04-2019

14:59:10

26-04-2019

Từ 14:59 đến

16:30

2019-05-20

15:29:46

Sớm hạn 4

ngày

5 NS.XDH04B.190408.167

8

MAI MINH TÂN 08-04-2019

11:10:50

02-05-2019

Từ 11:10 đến

16:30

2019-05-20

15:29:48

Sớm hạn 5

ngày

6 NS.XDH04B.190409.169

6

ĐOÀN THỊ HƯỜNG 09-04-2019

09:18:07

03-05-2019

Từ 09:18 đến

16:30

2019-05-20

15:29:51

Sớm hạn 6

ngày

7 NS.XDH04B.190418.187

7

LÊ TUẤN ANH 18-04-2019

14:07:35

14-05-2019

Từ 14:07 đến

16:30

2019-05-20

15:29:53

Sớm hạn 13

ngày

--- XDH003A - Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều

chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

1 NS.XDH003A.190415.18

04

UBND XÃ NGA

THANH

xã Nga Thanh 15-04-2019

15:24:18

16-05-2019

Từ 15:24 đến

2019-05-20

15:27:10

Sớm hạn 14

ngày
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16:30

2 NS.XDH003A.190416.18

37

UBND XÃ NGA

TRUNG

xã Nga Trung 16-04-2019

20:26:10

20-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-20

15:33:16

Sớm hạn 16

ngày

3 NS.XDH003A.190416.18

38

UBND XÃ NGA

TIẾN

xã Nga Tiến 16-04-2019

20:28:03

20-05-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-05-20

15:33:19

Sớm hạn 16

ngày

4 NS.XDH003A.190426.20

61

UBND XÃ NGA

PHÚ (ĐƯỜNG GIAO

THÔNG TÂN PHÁT)

Xã Nga Phú 26-04-2019

07:24:55

28-05-2019

Từ 16:24 đến

16:30

2019-05-17

09:36:18

Từ chối sớm

hạn 16 ngày

  Nơi nhận:

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- Lưu VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
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